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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 5525/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 8 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 
về việc công bố danh mục 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông điện tử: 

đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế, 
cấp thẻ căn cước cho trẻ em dưới 6 tuổi; đăng ký khai tử, 
xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyên địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định sô 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính 
phủ vê kiêm soát thủ tục hành chính; Nghị định sô 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 
năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô điêu của các Nghị định có liên 
quan đến kiêm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định sô 118/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2025 của Chính 
phủ vê thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ 
phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công quôc gia; 

Căn cứ Thông tư sô 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ vê kiêm soát thủ tục 
hành chính; 

Căn cứ Thông tư sô 03/2025/TT-VPCP ngày 15 tháng 9 năm 2025 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một sô nội dung của 
Nghị định sô 118/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ vê thực 
hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa 
và Cổng Dịch vụ công quôc gia; 

Theo đê nghị của Giám đôc Sở Tư pháp tại Tờ trình sô 10743/TTr-STP ngày 20 
tháng 8 năm 2026. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyêt định này danh mục 02 nhóm thủ tục hành 
chính liên thông điện tử: đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y 
tê, cấp thẻ căn cước cho trẻ em dưới 6 tuổi; đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, 
giải quyêt mai táng phí, tử tuất. 

Danh mục thủ tục hành chính được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Ủy 
ban nhân dân Thành phố tại https://hochiminhcity.gov.vn và Cổng Dịch vụ công quốc 
gia tại https://dichvucong.gov.vn. 

Điều 2. Quyêt định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2026. 

Bãi bỏ nội dung công bố danh mục 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông điện 
tử ban hành kèm theo Quyêt định số 2196/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2024 của 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố danh mục 02 nhóm thủ tục 
hành chính liên thông điện tử: đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo 
hiểm y tê cho trẻ em dưới 6 tuổi; đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyêt 
mai táng phí, tử tuất. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc 
Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Y tê, Giám đốc Công an Thành phố, 
Giám đốc Bảo hiểm xã hội Thành phố, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số Thành 
phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách 
nhiệm thi hành Quyêt định này./. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Nguyễn Mạnh Cường 

https://dichvucong.gov.vn
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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ TRONG HỆ THỐNG HÀNH 
CHÍNH NHÀ NƯỚC THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ 

VĂN HÓA VÀ THỂ THAO 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 5679/QĐ-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2026 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

STT 
Tên thủ tục 
hành chính 

nội bộ 

Thời gian giải 
quyết 

Cơ quan thực 
hiện 

Tên Văn bản quy định 
thủ tục hành chính nội bộ 

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ CẤP TỈNH 

1. Thủ tục xếp 
hạng, xếp 
hạng bổ sung 
di tích; bổ 
sung, chỉnh 
sửa hồ sơ 
khoa học di 
tích đối với di 
tích cấp tỉnh 

Trong thời hạn 
30 ngày kể từ 
ngày nhận được 
hồ sơ khoa học 
theo quy định. 

- Cơ quan tiếp 
nhận: Sở Văn 
hóa và Thể thao 
- Cơ quan phối 
hợp: Sở Nông 
nghiệp và Môi 
trường; Ủy ban 
nhân dân 
phường, xã, đặc 
khu. 
- Cơ quan có 
thẩm quyền 
quyết định: Ủy 
ban nhân dân 
Thành phố. 

- Nghị định số 308/2025/NĐ-CP 
ngày 28 tháng 11 năm 2025 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số 
điều và biện pháp tổ chức, hướng 
dẫn thi hành Luật Di sản văn hóa. 
- Quyết định số 5041/QĐ-
BVHTTDL ngày 31 tháng 12 năm 
2025 của Bộ Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch về việc công bố thủ tục 
hành chính nội bộ mới ban hành và 
bị bãi bỏ trong lĩnh vực Di sản văn 
hóa thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch. 

2. Thủ tục hủy 
bỏ quyết định 
xếp hạng di 
tích cấp tỉnh 

Trong thời hạn 
30 ngày kể từ 
ngày nhận được 
hồ sơ khoa học 
theo quy định 

- Cơ quan tiếp 
nhận: Sở Văn 
hóa và Thể thao 
- Cơ quan phối 
hợp: Sở Nông 
nghiệp và Môi 
trường; Ủy ban 
nhân dân, Phòng 
Văn hóa-Xã hội, 
Phòng Kinh 
tế/Phòng Kinh 
tế, Hạ tầng và 
Đô thị các 
phường, xã, đặc 
khu. 
- Cơ quan có 
thẩm quyền 

- Nghị định số 308/2025/NĐ-CP 
ngày 28 tháng 11 năm 2025 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số 
điều và biện pháp tổ chức, hướng 
dẫn thi hành Luật Di sản văn hóa. 
- Quyết định số 5041/QĐ-
BVHTTDL ngày 31 tháng 12 năm 
2025 của Bộ Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch về việc công bố thủ tục 
hành chính nội bộ mới ban hành và 
bị bãi bỏ trong lĩnh vực Di sản văn 
hóa thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch. 
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STT 
Tên thủ tục 
hành chính 

nội bộ 

Thời gian giải 
quyết 

Cơ quan thực 
hiện 

Tên Văn bản quy định 
thủ tục hành chính nội bộ 

quyêt định: Uy 
ban nhân dân 
Thành phố. 

3. Thủ tục điều 
chỉnh thu hẹp 
hoặc mở rộng 
ranh giới khu 
vực bảo vệ di 
tích cấp tỉnh 

Trong thời hạn 
30 ngày kể từ 
ngày nhận được 
hồ sơ khoa học 
theo quy định. 

- Cơ quan tiêp 
nhận: Sở Văn 
hóa và Thể thao 
- Cơ quan phối 
hợp: Sở Nông 
nghiệp và Môi 
trường; Uy ban 
nhân dân, Phòng 
Văn hóa-Xã hôi, 
Phòng Kinh 
tê/Phòng Kinh 
tê, Hạ tầng và 
Đô thị các 
phường, xã, đặc 
khu. 
- Cơ quan có 
thẩm quyền 
quyêt định: Uy 
ban nhân dân 
Thành phố. 

- Nghị định số 308/2025/NĐ-CP 
ngày 28 tháng 11 năm 2025 của 
Chính phủ quy định chi tiêt môt số 
điều và biện pháp tổ chức, hướng 
dẫn thi hành Luật Di sản văn hóa. 
- - Quyêt định số 5041/QĐ-
BVHTTDL ngày 31 tháng 12 năm 
2025 của Bô Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch về việc công bố thủ tục 
hành chính nôi bô mới ban hành và 
bị bãi bỏ trong lĩnh vực Di sản văn 
hóa thuôc phạm vi chức năng quản 
lý của Bô Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch. 

4. Thủ tục đưa 
di vật, cổ vật 
thuộc sở hữu 
toàn dân đi 
trưng bày, 
nghiên cứu 
hoặc bảo quản 
có thời hạn ở 
trong nước 
(cấp tỉnh) 

Trong thời hạn 
15 ngày kể từ 
ngày nhận được 
hồ sơ hợp lệ. 

- Cơ quan tiêp 
nhận: Sở Văn 
hóa và Thể thao 
- Cơ quan phối 
hợp: Các đơn vị, 
tổ chức được 
giao quản lý di 
vật, cổ vật 
- Cơ quan có 
thẩm quyền 
quyêt định: Uy 
ban nhân dân 
Thành phố/cơ 
quan, tổ chức 
thuôc Uy ban 
nhân dân Thành 
phố. 

- Nghị định số 308/2025/NĐ-CP 
ngày 28 tháng 11 năm 2025 của 
Chính phủ quy định chi tiêt môt số 
điều và biện pháp tổ chức, hướng 
dẫn thi hành Luật Di sản văn hóa. 
- - Quyêt định số 5041/QĐ-
BVHTTDL ngày 31 tháng 12 năm 
2025 của Bô Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch về việc công bố thủ tục 
hành chính nôi bô mới ban hành và 
bị bãi bỏ trong lĩnh vực Di sản văn 
hóa thuôc phạm vi chức năng quản 
lý của Bô Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch. 

5. Thủ tục đưa - Trong thời hạn - Cơ quan tiêp - Nghị định số 308/2025/NĐ-CP 
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STT 
Tên thủ tục 
hành chính 

nội bộ 

Thời gian giải 
quyết 

Cơ quan thực 
hiện 

Tên Văn bản quy định 
thủ tục hành chính nội bộ 

di vật đi trưng 
bày, nghiên 
cứu hoặc bảo 
quản có thời 
hạn ở nước 
ngoài (cấp 
tỉnh) 

20 ngày kê từ 
ngày nhận được 
hồ sơ hợp lệ, 
Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân cấp 
tỉnh có trách 
nhiệm xác định 
khoản tiền mà 
bên mua bảo 
hiểm phải đóng 
theo quy định 
của pháp luật về 
kinh doanh bảo 
hiểm cho di vật 
đi trưng bày, 
nghiên cứu hoặc 
bảo quản có thời 
hạn ở nước ngoài 
trên cơ sở văn 
bản kêt luận của 
Hội đồng cấp 
tỉnh. 
- Trong thời hạn 
03 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận 
được văn bản kêt 
luận của Hội 
đồng quy định 
tại khoản 6 Điều 
46 Nghị định số 
308/2025/NĐ-
CP ngày 28 
tháng 11 năm 
2025 của Chính 
phủ, Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân cấp 
tỉnh xem xét, 
quyêt định việc 
đưa di vật đi 
trưng bày, 
nghiên cứu hoặc 
bảo quản có thời 
hạn ở nước 

nhận: Sở Văn 
hóa và Thể thao 
- Cơ quan phối 
hợp: Các đơn vị, 
tổ chức được 
giao quản lý di 
vật 
- Cơ quan có 
thẩm quyền 
quyêt định: Ủy 
ban nhân dân 
Thành phố. 

ngày 28 tháng 11 năm 2025 của 
Chính phủ quy định chi tiêt một số 
điều và biện pháp tổ chức, hướng 
dẫn thi hành Luật Di sản văn hóa. 
- Quyêt định số 5041/QĐ-
BVHTTDL ngày 31 tháng 12 năm 
2025 của Bộ Văn hóa, Thê thao và 
Du lịch về việc công bố thủ tục 
hành chính nội bộ mới ban hành và 
bị bãi bỏ trong lĩnh vực Di sản văn 
hóa thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Bộ Văn hóa, Thê thao và Du 
lịch. 



CÔNG BÁO TP.HCM/Số 314+315/Ngày 01-10-2026 14 

STT 
Tên thủ tục 
hành chính 

nội bộ 

Thời gian giải 
quyết 

Cơ quan thực 
hiện 

Tên Văn bản quy định 
thủ tục hành chính nội bộ 

ngoài; báo cáo 
Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch. 

6. Thủ tục phê 
duyệt kế 
hoạch bảo 
quản, phục 
chế bảo vật 
quốc gia (cấp 
tỉnh) 

Trong thời hạn 
10 ngày kể từ 
ngày nhận được 
hồ sơ khoa học 
hợp lệ. 

- Cơ quan tiếp 
nhận: Sở Văn 
hóa và Thể thao 
- Cơ quan phối 
hợp: Các đơn vị, 
tổ chức được 
giao quản lý bảo 
vật quốc gia 
- Cơ quan có 
thẩm quyền 
quyết định: Ủy 
ban nhân dân 
Thành phố. 

- Nghị định số 308/2025/NĐ-CP 
ngày 28 tháng 11 năm 2025 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số 
điều và biện pháp tổ chức, hướng 
dẫn thi hành Luật Di sản văn hóa. 
- Quyết định số 5041/QĐ-
BVHTTDL ngày 31 tháng 12 năm 
2025 của Bộ Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch về việc công bố thủ tục 
hành chính nội bộ mới ban hành và 
bị bãi bỏ trong lĩnh vực Di sản văn 
hóa thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch. 

7. Thủ tục phê 
duyệt đề án, 
dự án, kế 
hoạch quản 
lý, bảo vệ và 
phát huy giá 
trị di sản tư 
liệu được ghi 
danh (cấp 
tỉnh) 

Trong thời hạn 
05 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận 
được hồ sơ hợp 
lệ. 

- Cơ quan tiếp 
nhận: Sở Văn 
hóa và Thể thao 
- Cơ quan phối 
hợp: Cơ quan, cá 
nhân, tổ chức có 
liên quan. 
- Cơ quan có 
thẩm quyền 
quyết định: Ủy 
ban nhân dân 
Thành phố. 

- Nghị định số 308/2025/NĐ-CP 
ngày 28 tháng 11 năm 2025 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số 
điều và biện pháp tổ chức, hướng 
dẫn thi hành Luật Di sản văn hóa. 
- Quyết định số 5041/QĐ-
BVHTTDL ngày 31 tháng 12 năm 
2025 của Bộ Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch về việc công bố thủ tục 
hành chính nội bộ mới ban hành và 
bị bãi bỏ trong lĩnh vực Di sản văn 
hóa thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch. 

8. Thủ tục phê 
duyệt dự án, 
kế hoạch phục 
chế di sản tư 
liệu được 
UNESCO ghi 
danh (cấp 
tỉnh) 

Trong thời hạn 
10 ngày kể từ 
ngày nhận được 
hồ sơ khoa học 
hợp lệ. 

- Cơ quan tiếp 
nhận: Sở Văn 
hóa và Thể thao 
- Cơ quan phối 
hợp: Cơ quan, cá 
nhân, tổ chức có 
liên quan. 
- Cơ quan có 
thẩm quyền 
quyết định: Ủy 
ban nhân dân 
Thành phố. 

- Nghị định số 308/2025/NĐ-CP 
ngày 28 tháng 11 năm 2025 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số 
điều và biện pháp tổ chức, hướng 
dẫn thi hành Luật Di sản văn hóa. 
- Quyết định số 5041/QĐ-
BVHTTDL ngày 31 tháng 12 năm 
2025 của Bộ Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch về việc công bố thủ tục 
hành chính nội bộ mới ban hành và 
bị bãi bỏ trong lĩnh vực Di sản văn 
hóa thuộc phạm vi chức năng quản 
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STT 
Tên thủ tục 
hành chính 

nội bộ 

Thời gian giải 
quyết 

Cơ quan thực 
hiện 

Tên Văn bản quy định 
thủ tục hành chính nội bộ 

9. Thủ tục đưa 
di sản tư liệu 
trong Danh 
mục quốc gia 
đi trưng bày, 
nghiên cứu 
hoặc bảo quản 
có thời hạn ở 
nước ngoài 
(cấp tỉnh) 

- Trong thời hạn 
20 ngày kể từ 
ngày nhận được 
hồ sơ hợp lệ, 
Chủ tịch Uy ban 
nhân dân cấp 
tỉnh có trách 
nhiệm xác định 
khoản tiền mà 
bên mua bảo 
hiểm phải đóng 
theo quy định 
của pháp luật về 
kinh doanh bảo 
hiểm cho di sản 
tư liệu trong 
Danh mục quốc 
gia trên cơ sở ý 
kiên của Hôi 
đồng cấp tỉnh. 
- Trong thời hạn 
03 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận 
được văn bản kêt 
luận của Hôi 
đồng, Uy ban 
nhân dân cấp 
tỉnh xem xét, gửi 
trực tuyên, nôp 
trực tiêp hoặc 
qua đường bưu 
điện 01 bô hồ sơ 
tới Bô Văn hóa, 
Thể thao và Du 
lịch để lấy ý 
kiên. 
- Trong thời hạn 
03 ngày kể từ 
ngày nhận được 
hồ sơ hợp lệ, Bô 
trưởng Bô Văn 
hóa, Thể thao và 

- Cơ quan tiêp 
nhận: Sở Văn 
hóa và Thể thao 
- Cơ quan phối 
hợp: Cơ quan, cá 
nhân, tổ chức, 
Sở ngành có liên 
quan. 
- Cơ quan có 
thẩm quyền 
quyêt định: Uy 
ban nhân dân 
Thành phố. 

lý của Bô Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch. 
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STT 
Tên thủ tục 
hành chính 

nội bộ 

Thời gian giải 
quyết 

Cơ quan thực 
hiện 

Tên Văn bản quy định 
thủ tục hành chính nội bộ 

Du lịch có trách 
nhiệm xem xét, 
có văn bản đồng 
ý đề nghị đưa di 
sản tư liệu trong 
Danh mục quốc 
gia đi trưng bày, 
nghiên cứu hoặc 
bảo quản có thời 
hạn ở nước 
ngoài. Trường 
hợp không đồng 
ý phải trả lời 
bằng văn bản và 
nêu rõ lý do. 
- Sau khi có ý 
kiên đồng ý bằng 
văn bản của Bộ 
trưởng Bộ Văn 
hóa, Thê thao và 
Du lịch, Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh xem xét, 
quyêt định việc 
đưa di sản tư liệu 
trong Danh mục 
quốc gia đi trưng 
bày, nghiên cứu 
hoặc bảo quản có 
thời hạn ở nước 
ngoài. 

10. Thủ tục đưa 
di sản tư liệu 
trong Danh 
mục của 
UNESCO đi 
trưng bày, 
nghiên cứu 
hoặc bảo quản 
ở nước ngoài 
(cấp tỉnh) 

- Trong thời hạn 
20 ngày kê từ 
ngày nhận được 
hồ sơ hợp lệ, 
Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân cấp 
tỉnh có trách 
nhiệm xác định 
khoản tiền mà 
bên mua bảo 
hiêm phải đóng 

- Cơ quan tiêp 
nhận: Sở Văn 
hóa và Thê thao 
- Cơ quan phối 
hợp: Cơ quan, cá 
nhân, tổ chức, 
Sở ngành có liên 
quan. 
- Cơ quan có 
thẩm quyền 
quyêt định: Thủ 

- Nghị định số 308/2025/NĐ-CP 
ngày 28 tháng 11 năm 2025 của 
Chính phủ quy định chi tiêt một số 
điều và biện pháp tổ chức, hướng 
dẫn thi hành Luật Di sản văn hóa. 
- Quyêt định số 5041/QĐ-
BVHTTDL ngày 31 tháng 12 năm 
2025 của Bộ Văn hóa, Thê thao và 
Du lịch về việc công bố thủ tục 
hành chính nội bộ mới ban hành và 
bị bãi bỏ trong lĩnh vực Di sản văn 



CÔNG BÁO TP.HCM/Số 314+315/Ngày 01-10-2026 17 

STT 
Tên thủ tục 
hành chính 

nội bộ 

Thời gian giải 
quyết 

Cơ quan thực 
hiện 

Tên Văn bản quy định 
thủ tục hành chính nội bộ 

theo quy định 
của pháp luật về 
kinh doanh bảo 
hiểm cho di sản 
tư liệu trong 
Danh mục của 
UNESCO trên 
cơ sở ý kiến của 
Hội đồng cấp 
tỉnh. 
- Trong thời hạn 
03 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận 
được văn bản kết 
luận của Hội 
đồng, Ủy ban 
nhân dân cấp 
tỉnh xem xét, gửi 
01 bộ hồ sơ tới 
Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch 
để lấy ý kiến. 
- Trong thời hạn 
03 ngày kể từ 
ngày nhận được 
hồ sơ hợp lệ, Bộ 
trưởng Bộ Văn 
hóa, Thể thao và 
Du lịch có trách 
nhiệm xem xét, 
có văn bản đồng 
ý đề nghị đưa di 
sản tư liệu trong 
Danh mục của 
UNESCO đi 
trưng bày, 
nghiên cứu hoặc 
bảo quản có thời 
hạn ở nước 
ngoài. 
- Trong thời hạn 
05 ngày làm việc 

tướng Chính 
phủ. 

hóa thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch. 
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STT 
Tên thủ tục 
hành chính 

nội bộ 

Thời gian giải 
quyết 

Cơ quan thực 
hiện 

Tên Văn bản quy định 
thủ tục hành chính nội bộ 

kể từ ngày nhận 
được ý kiến 
đồng ý bằng văn 
bản của Bô 
trưởng Bô Văn 
hóa, Thể thao và 
Du lịch, Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh tổng 
hợp, hoàn thiện 
hồ sơ, trình Thủ 
tướng Chính phủ 
xem xét, quyết 
định việc đưa di 
sản tư liệu trong 
Danh mục của 
UNESCO đi 
trưng bày, 
nghiên cứu hoặc 
bảo quản có thời 
hạn ở nước 
ngoài. 

11. Thủ tục xếp 
hạng, xếp lại 
hạng bảo tàng 
hạng II, hạng 
III (cấp tỉnh) 

- Trong thời hạn 
20 ngày kể từ 
ngày nhận hồ sơ 
khoa học hợp lệ, 
Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh có trách 
nhiệm tiến hành 
xin ý kiến của 
Hôi đồng thẩm 
định cấp chuyên 
ngành và Hôi 
đồng thẩm định 
cấp tỉnh quy định 
tại điểm d khoản 
1 và thành lập 
theo quy định tại 
điểm a khoản 2 
Điều 90 Nghị 
định số 
308/2025/NĐ-

- Cơ quan tiếp 
nhận: Sở Văn 
hóa và Thể thao 
- Cơ quan phối 
hợp: các bảo 
tàng công lập, 
ngoài công lập 
- Cơ quan có 
thẩm quyền 
quyết định: Ủy 
ban nhân dân 
Thành phố. 

- Nghị định số 308/2025/NĐ-CP 
ngày 28 tháng 11 năm 2025 của 
Chính phủ quy định chi tiết môt số 
điều và biện pháp tổ chức, hướng 
dẫn thi hành Luật Di sản văn hóa. 
- Quyết định số 5041/QĐ-
BVHTTDL ngày 31 tháng 12 năm 
2025 của Bô Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch về việc công bố thủ tục 
hành chính nôi bô mới ban hành và 
bị bãi bỏ trong lĩnh vực Di sản văn 
hóa thuôc phạm vi chức năng quản 
lý của Bô Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch. 
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STT 
Tên thủ tục 
hành chính 

nội bộ 

Thời gian giải 
quyết 

Cơ quan thực 
hiện 

Tên Văn bản quy định 
thủ tục hành chính nội bộ 

CP ngày 28 
tháng 11 năm 
2025 của Chính 
phủ và tổ chức 
thẩm định. 
- Trong thời hạn 
02 ngày làm việc 
kể từ ngày Hội 
đồng thẩm định 
cấp chuyên 
ngành nhận được 
đề nghị cho ý 
kiên, cơ quan 
được Ủy ban 
nhân dân cấp 
tỉnh giao trách 
nhiệm gửi hồ sơ 
khoa học tới Hội 
đồng để thẩm 
định. 
- Trong thời hạn 
20 ngày kể từ 
ngày nhận được 
hồ sơ khoa học 
đề nghị thẩm 
định, Hội đồng 
thẩm định cấp 
chuyên ngành 
tiên hành thẩm 
định hồ sơ khoa 
học và gửi kêt 
quả thẩm định 
tới cơ quan được 
Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh, giao 
trách nhiệm. 
- Trong thời hạn 
03 ngày làm 
việc, cơ quan 
được Ủy ban 
nhân dân cấp 
tỉnh giao trách 
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STT 
Tên thủ tục 
hành chính 

nội bộ 

Thời gian giải 
quyết 

Cơ quan thực 
hiện 

Tên Văn bản quy định 
thủ tục hành chính nội bộ 

nhiệm tổng hợp 
kết quả thẩm 
định của Hội 
đồng thẩm định 
cấp chuyên 
ngành, gửi kết 
quả và hồ sơ 
khoa học xếp 
hạng, xếp lại 
hạng bảo tàng tới 
Hội đồng thẩm 
định cấp tỉnh để 
thẩm định. 
- Trong thời hạn 
20 ngày kể từ 
ngày nhận được 
hồ sơ khoa học, 
Hội đồng thẩm 
định cấp tỉnh tiến 
hành thẩm định 
và gửi kết quả 
thẩm định tới cơ 
quan được Ủy 
ban nhân dân cấp 
tỉnh giao trách 
nhiệm để tổng 
hợp. 
- Trường hợp 
phải chỉnh sửa, 
bổ sung, hoàn 
thiện nội dung 
hồ sơ khoa học, 
trong thời hạn 07 
ngày làm việc kể 
từ ngày nhận 
được ý kiến 
thẩm định của 
Hội đồng thẩm 
định cấp tỉnh, cơ 
quan được Ủy 
ban nhân dân cấp 
tỉnh giao trách 
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STT 
Tên thủ tục 
hành chính 

nội bộ 

Thời gian giải 
quyết 

Cơ quan thực 
hiện 

Tên Văn bản quy định 
thủ tục hành chính nội bộ 

nhiệm thông báo 
bằng văn bản tới 
cơ quan, tổ chức 
chủ quản của bảo 
tàng công lập, 
bảo tàng công 
lập trực thuộc 
Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh, Sở Văn 
hóa, Thể thao và 
Du lịch/Sở Văn 
hóa và Thể thao Ấ /V A -1 Ấ để yêu cầu bổ 
sung, chỉnh sửa 
nội dung hồ sơ 
khoa học. 
- Trong thời hạn 
20 ngày kể từ 
ngày nhận được 
thông báo, cơ 
quan, tổ chức 
chủ quản của bảo 
tàng công lập, 
bảo tàng công 
lập trực thuộc 
Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh, bộ, 
ngành, cơ quan, 
tổ chức ở trung 
ương hoặc Sở 
Văn hóa, Thể 
thao và Du 
lịch/Sở Văn hóa 
và Thể thao có 
trách nhiệm 
chỉnh sửa, hoàn 
thiện hồ sơ khoa 
học, gửi tới Ủy 
ban nhân dân cấp 
tỉnh. Hết thời 
hạn nêu trên, nếu 
chưa nhận được 
hồ sơ khoa học 
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STT 
Tên thủ tục 
hành chính 

nội bộ 

Thời gian giải 
quyết 

Cơ quan thực 
hiện 

Tên Văn bản quy định 
thủ tục hành chính nội bộ 

đã hoàn thiện, 
Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh trả lại 
hồ sơ khoa học. 
- Trong thời hạn 
03 ngày làm việc 
kể từ ngày có kêt 
quả thẩm định 
của Hội đồng 
thẩm định cấp 
tỉnh hoặc nhận 
được hồ sơ khoa 
học đã hoàn 
thiện (trường 
hợp hồ sơ khoa 
học được yêu 
cầu phải bổ 
sung, chỉnh sửa), 
Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh gửi 01 
bộ hồ sơ khoa 
học tới Bộ Văn 
hóa, Thể thao và 
Du lịch. 
- Trong thời hạn 
20 ngày kể từ 
ngày nhận được 
được hồ sơ khoa 
học hợp lệ, Bộ 
Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch 
tổ chức kiểm tra 
thực tê theo đề 
nghị Cục Di sản 
văn hóa; có ý 
kiên bằng văn 
bản đối với việc 
xêp hạng, xêp lại 
hạng bảo tàng 
hạng II, hạng III. 
- Trong thời hạn 
03 ngày làm việc 
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STT 
Tên thủ tục 
hành chính 

nội bộ 

Thời gian giải 
quyết 

Cơ quan thực 
hiện 

Tên Văn bản quy định 
thủ tục hành chính nội bộ 

kể từ ngày nhận 
được ý kiến bằng 
văn bản của Bô 
Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch, 
Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân cấp 
tỉnh xem xét, 
quyết định xếp 
hạng, xếp lại 
hạng bảo tàng 
hạng II, hạng III; 
đồng thời báo 
cáo Bô Văn hóa, 
Thể thao và Du 
lịch. 

12. Thủ tục phê 
duyệt quy 
hoạch khảo cổ 

Trong thời hạn 
15 ngày làm 
việc, kể từ ngày 
nhận được hồ sơ 
hợp lệ. 

* Đối tượng thực 
hiện: Sở Văn hóa 
và Thể thao. 
* Cơ quan giải 
quyết: 
- Cơ quan có 
thẩm quyền 
quyết định: Ủy 
ban nhân dân 
Thành phố. 
- Cơ quan trực 
tiếp thực hiện 
TTHC: Ủy ban 
nhân dân Thành 
phố. 

- Nghị định số 208/2025/NĐ-CP 
ngày 17 tháng 7 năm 2025 của 
Chính phủ quy định thẩm quyền, 
trình tự, thủ tục, hồ sơ lập, thẩm 
định, phê duyệt quy hoạch khảo cổ; 
quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, 
phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, 
danh lam thắng cảnh; dự án đầu tư 
xây dựng, xây dựng công trình, sửa 
chữa, cải tạo, xây dựng nhà ở riêng 
lẻ nằm trong, nằm ngoài khu vực 
bảo vệ di tích lịch sử - văn hóa, 
danh lam thắng cảnh, di sản thế 
giới; dự án đầu tư xây dựng, cải 
tạo, nâng cấp công trình kiến trúc 
hạ tầng kỹ thuật và trưng bày bảo 
tàng công lập. 
- Quyết định số 3488/QĐ-
BVHTTDL ngày 31 tháng 12 năm 
2025 của Bô Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch về việc công bố thủ tục 
hành chính nôi bô mới ban hành và 
bị bãi bỏ trong lĩnh vực Di sản văn 
hóa thuôc phạm vi chức năng quản 
lý của Bô Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch. 

13. Thủ tục phê 
duyệt điều 
chỉnh quy 
hoạch khảo cổ 

Trong thời hạn 
15 ngày làm 
việc, kể từ ngày 
nhận được hồ sơ 
hợp lệ. 

* Đối tượng thực 
hiện: Sở Văn hóa 
và Thể thao. 
* Cơ quan giải 
quyết: 
- Cơ quan có 
thẩm quyền 
quyết định: Ủy 
ban nhân dân 
Thành phố. 

- Nghị định số 208/2025/NĐ-CP 
ngày 17 tháng 7 năm 2025 của 
Chính phủ quy định thẩm quyền, 
trình tự, thủ tục, hồ sơ lập, thẩm 
định, phê duyệt quy hoạch khảo cổ; 
quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, 
phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, 
danh lam thắng cảnh; dự án đầu tư 
xây dựng, xây dựng công trình, sửa 
chữa, cải tạo, xây dựng nhà ở riêng 
lẻ nằm trong, nằm ngoài khu vực 
bảo vệ di tích lịch sử - văn hóa, 
danh lam thắng cảnh, di sản thế 
giới; dự án đầu tư xây dựng, cải 
tạo, nâng cấp công trình kiến trúc 
hạ tầng kỹ thuật và trưng bày bảo 
tàng công lập. 
- Quyết định số 3488/QĐ-
BVHTTDL ngày 31 tháng 12 năm 
2025 của Bô Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch về việc công bố thủ tục 
hành chính nôi bô mới ban hành và 
bị bãi bỏ trong lĩnh vực Di sản văn 
hóa thuôc phạm vi chức năng quản 
lý của Bô Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch. 
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STT 
Tên thủ tục 
hành chính 

nội bộ 

Thời gian giải 
quyết 

Cơ quan thực 
hiện 

Tên Văn bản quy định 
thủ tục hành chính nội bộ 

- Cơ quan trực 
tiếp thực hiện 
TTHC: Ủy ban 
nhân dân Thành 
phố. 

14. Thủ tục phê 
duyệt nhiệm 
vụ lập quy 
hoạch cụm di 
tích quốc gia 
hoặc cụm di 
tích quốc gia 
với di tích cấp 
tỉnh (cấp tỉnh) 

Trong thời hạn 
27 ngày làm 
việc, kể từ ngày 
nhận được ý kiến 
thẩm định của 
Bô Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch. 

* Đối tượng thực 
hiện: Chủ đầu tư 
lập nhiệm vụ lập 
quy hoạch di 
tích. 
* Cơ quan giải 
quyết: 
- Cơ quan có 
thẩm quyền 
quyết định: Ủy 
ban nhân dân 
Thành phố. 
- Cơ quan trực 
tiếp thực hiện 
TTHC: Ủy ban 
nhân dân Thành 
phố. 

- Nghị định số 208/2025/NĐ-CP 
ngày 17 tháng 7 năm 2025 của 
Chính phủ quy định thẩm quyền, 
trình tự, thủ tục, hồ sơ lập, thẩm 
định, phê duyệt quy hoạch khảo cổ; 
quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, 
phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, 
danh lam thắng cảnh; dự án đầu tư 
xây dựng, xây dựng công trình, sửa 
chữa, cải tạo, xây dựng nhà ở riêng 
lẻ nằm trong, nằm ngoài khu vực 
bảo vệ di tích lịch sử - văn hóa, 
danh lam thắng cảnh, di sản thế 
giới; dự án đầu tư xây dựng, cải 
tạo, nâng cấp công trình kiến trúc 
hạ tầng kỹ thuật và trưng bày bảo 
tàng công lập. 
- Quyết định số 3488/QĐ-
BVHTTDL ngày 31 tháng 12 năm 
2025 của Bô Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch về việc công bố thủ tục 
hành chính nôi bô mới ban hành và 
bị bãi bỏ trong lĩnh vực Di sản văn 
hóa thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Bô Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch. 

15. Thủ tục phê 
duyệt quy 
hoạch cụm di 
tích quốc gia 
hoặc cụm di 
tích quốc gia 
với di tích cấp 
tỉnh (cấp tỉnh) 

Trong thời hạn 
27 ngày làm 
việc, kể từ ngày 
nhận 
được ý kiến 
thẩm định của 
Bô Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch. 

* Đối tượng thực 
hiện: Chủ đầu tư 
lập quy hoạch di 
tích. 
* Cơ quan giải 
quyết: 
- Cơ quan có 
thẩm quyền 
quyết định: Ủy 
ban nhân dân 
Thành phố. 
- Cơ quan trực 
tiếp thực hiện 
TTHC: Ủy ban 
nhân dân Thành 
phố. 

- Nghị định số 208/2025/NĐ-CP 
ngày 17 tháng 7 năm 2025 của 
Chính phủ quy định thẩm quyền, 
trình tự, thủ tục, hồ sơ lập, thẩm 
định, phê duyệt quy hoạch khảo cổ; 
quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, 
phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, 
danh lam thắng cảnh; dự án đầu tư 
xây dựng, xây dựng công trình, sửa 
chữa, cải tạo, xây dựng nhà ở riêng 
lẻ nằm trong, nằm ngoài khu vực 
bảo vệ di tích lịch sử - văn hóa, 
danh lam thắng cảnh, di sản thế 
giới; dự án đầu tư xây dựng, cải 
tạo, nâng cấp công trình kiến trúc 
hạ tầng kỹ thuật và trưng bày bảo 
tàng công lập. 
- Quyết định số 3488/QĐ-
BVHTTDL ngày 31 tháng 12 năm 
2025 của Bô Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch về việc công bố thủ tục 
hành chính nôi bô mới ban hành và 
bị bãi bỏ trong lĩnh vực Di sản văn 
hóa thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Bô Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch. 
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STT 
Tên thủ tục 
hành chính 

nội bộ 

Thời gian giải 
quyết 

Cơ quan thực 
hiện 

Tên Văn bản quy định 
thủ tục hành chính nội bộ 

16. Thủ tục phê 
duyệt điều 
chỉnh quy 
hoạch cụm di 
tích quốc gia 
hoặc 
cụm di tích 
quốc gia với 
di tích cấp 
tỉnh (cấp tỉnh) 

Trong thời hạn 
27 ngày làm 
việc, kể từ ngày 
nhận 
được ý kiến 
thẩm định của 
Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch. 

* Đối tượng thực 
hiện: Chủ đầu tư 
lập hồ sơ điều 
chỉnh quy hoạch 
di tích. 
* Cơ quan thực 
hiện: 
- Cơ quan có 
thẩm quyền 
quyết định: Ủy 
ban nhân dân 
Thành phố. 
- Cơ quan trực 
tiếp thực hiện 
TTHC: Ủy ban 
nhân dân Thành 
phố. 

- Nghị định số 208/2025/NĐ-CP 
ngày 17 tháng 7 năm 2025 của 
Chính phủ quy định thẩm quyền, 
trình tự, thủ tục, hồ sơ lập, thẩm 
định, phê duyệt quy hoạch khảo cổ; 
quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, 
phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, 
danh lam thắng cảnh; dự án đầu tư 
xây dựng, xây dựng công trình, sửa 
chữa, cải tạo, xây dựng nhà ở riêng 
lẻ nằm trong, nằm ngoài khu vực 
bảo vệ di tích lịch sử - văn hóa, 
danh lam thắng cảnh, di sản thế 
giới; dự án đầu tư xây dựng, cải 
tạo, nâng cấp công trình kiến trúc 
hạ tầng kỹ thuật và trưng bày bảo 
tàng công lập. 
- Quyết định số 3488/QĐ-
BVHTTDL ngày 31 tháng 12 năm 
2025 của Bộ Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch về việc công bố thủ tục 
hành chính nội bộ mới ban hành và 
bị bãi bỏ trong lĩnh vực Di sản văn 
hóa thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch. 

17. Thủ tục xác 
nhận di tích 
xuống cấp để 
lập dự án tu 
bổ di tích đối 
với di tích cấp 
tỉnh, di tích 
trong Danh 
mục kiểm kê 
di tích 

Trong thời hạn 
05 ngày làm 
việc, kể từ ngày 
nhận được hồ sơ 
hợp lệ. 

* Đối tượng thực 
hiện: Chủ đầu tư 
dự án tu bổ di 
tích. 
* Cơ quan thực 
hiện: 
- Cơ quan có 
thẩm quyền 
quyết định: Sở 
Văn hóa và Thể 
thao. 
- Cơ quan trực 
tiếp thực hiện 
TTHC: Sở Văn 
hóa và Thể thao. 

- Nghị định số 208/2025/NĐ-CP 
ngày 17 tháng 7 năm 2025 của 
Chính phủ quy định thẩm quyền, 
trình tự, thủ tục, hồ sơ lập, thẩm 
định, phê duyệt quy hoạch khảo cổ; 
quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, 
phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, 
danh lam thắng cảnh; dự án đầu tư 
xây dựng, xây dựng công trình, sửa 
chữa, cải tạo, xây dựng nhà ở riêng 
lẻ nằm trong, nằm ngoài khu vực 
bảo vệ di tích lịch sử - văn hóa, 
danh lam thắng cảnh, di sản thế 
giới; dự án đầu tư xây dựng, cải 
tạo, nâng cấp công trình kiến trúc 
hạ tầng kỹ thuật và trưng bày bảo 
tàng công lập. 
- Quyết định số 3488/QĐ-
BVHTTDL ngày 31 tháng 12 năm 
2025 của Bộ Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch về việc công bố thủ tục 
hành chính nội bộ mới ban hành và 
bị bãi bỏ trong lĩnh vực Di sản văn 
hóa thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch. 

18. Thủ tục thẩm 
định Báo cáo 
nghiên cứu 
khả thi bảo 
quản, tu bổ, 
phục hồi di 
tích đối với di 
tích cấp tỉnh, 
di tích trong 

Trong thời hạn 
17 ngày làm 
việc, kể từ ngày 
nhận được hồ sơ 
hợp lệ. 
Trường hợp di 
tích có nguy cơ 
bị hủy hoại hoặc 

* Đối tượng thực 
hiện: Chủ đầu tư 
thực hiện Báo 
cáo nghiên cứu 
khả thi. 
* Cơ quan giải 
quyết: 
- Cơ quan có 

- Nghị định số 208/2025/NĐ-CP 
ngày 17 tháng 7 năm 2025 của 
Chính phủ quy định thẩm quyền, 
trình tự, thủ tục, hồ sơ lập, thẩm 
định, phê duyệt quy hoạch khảo cổ; 
quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, 
phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, 
danh lam thắng cảnh; dự án đầu tư 
xây dựng, xây dựng công trình, sửa 
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STT 
Tên thủ tục 
hành chính 

nội bộ 

Thời gian giải 
quyết 

Cơ quan thực 
hiện 

Tên Văn bản quy định 
thủ tục hành chính nội bộ 

Danh mục 
kiểm kê di 
tích 

cần tu bổ, tôn tạo 
đột xuất phục vụ 
nhiệm vụ chính 
trị đặc biệt thì 
thời hạn thẩm 
định Báo cáo 
nghiên cứu khả 
thi bảo quản, tu 
bổ, phục hồi di 
tích là 07 ngày 
làm việc. 

thẩm quyền 
quyết định: Sở 
Văn hóa và Thể 
thao. 
- Cơ quan trực 
tiếp thực hiện 
TTHC: Sở Văn 
hóa và Thể thao. 

chữa, cải tạo, xây dựng nhà ở riêng 
lẻ nằm trong, nằm ngoài khu vực 
bảo vệ di tích lịch sử - văn hóa, 
danh lam thắng cảnh, di sản thế 
giới; dự án đầu tư xây dựng, cải 
tạo, nâng cấp công trình kiến trúc 
hạ tầng kỹ thuật và trưng bày bảo 
tàng công lập. 
- Quyết định số 3488/QĐ-
BVHTTDL ngày 31 tháng 12 năm 
2025 của Bộ Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch về việc công bố thủ tục 
hành chính nội bộ mới ban hành và 
bị bãi bỏ trong lĩnh vực Di sản văn 
hóa thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch. 

19. Thủ tục phê 
duyệt Báo cáo 
nghiên cứu 
khả thi bảo 
quản, tu bổ, 
phục hồi di 
tích (cấp tỉnh) 

Trong thời hạn 
17 ngày làm 
việc, kể từ ngày 
nhận được hồ sơ 
hợp lệ. 
Trường hợp di 
tích có nguy cơ 
bị hủy hoại hoặc 
cần tu bổ, tôn tạo 
đột xuất phục vụ 
nhiệm vụ chính 
trị đặc biệt thì 
thời hạn phê 
duyệt Báo cáo 
nghiên cứu khả 
thi bảo quản, tu 
bổ, phục hồi di 
tích là 07 ngày 
làm việc. 

* Đối tượng thực 
hiện: Chủ đầu tư 
thực hiện Báo 
cáo nghiên cứu 
khả thi. 
* Cơ quan giải 
quyết: 
- Cơ quan có 
thẩm quyền 
quyết định: Ủy 
ban nhân dân 
Thành phố. 
- Cơ quan trực 
tiếp thực hiện 
TTHC: Ủy ban 
nhân dân Thành 
phố. 

chữa, cải tạo, xây dựng nhà ở riêng 
lẻ nằm trong, nằm ngoài khu vực 
bảo vệ di tích lịch sử - văn hóa, 
danh lam thắng cảnh, di sản thế 
giới; dự án đầu tư xây dựng, cải 
tạo, nâng cấp công trình kiến trúc 
hạ tầng kỹ thuật và trưng bày bảo 
tàng công lập. 
- Quyết định số 3488/QĐ-
BVHTTDL ngày 31 tháng 12 năm 
2025 của Bộ Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch về việc công bố thủ tục 
hành chính nội bộ mới ban hành và 
bị bãi bỏ trong lĩnh vực Di sản văn 
hóa thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch. 

20. Thủ tục thẩm 
định điều 
chỉnh Báo cáo 
nghiên cứu 
khả thi bảo 
quản, tu bổ, 
phục hồi di 
tích đối với di 
tích cấp tỉnh, 
di tích trong 
Danh mục 
kiểm kê di 

Trong thời hạn 
17 ngày làm 
việc, kể từ ngày 
nhận được hồ sơ 
hợp lệ. 
Trường hợp di 
tích có nguy cơ 
bị hủy hoại hoặc 
cần tu bổ, tôn tạo 
đột xuất phục vụ 
nhiệm vụ chính 
trị đặc biệt thì 

* Đối tượng thực 
hiện: Chủ đầu tư 
thực hiện Báo 
cáo nghiên cứu 
khả thi. 
* Cơ quan giải 
quyết: 
- Cơ quan có 
thẩm quyền 
quyết định: Sở 
Văn hóa và Thể 

- Nghị định số 208/2025/NĐ-CP 
ngày 17 tháng 7 năm 2025 của 
Chính phủ quy định thẩm quyền, 
trình tự, thủ tục, hồ sơ lập, thẩm 
định, phê duyệt quy hoạch khảo cổ; 
quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, 
phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, 
danh lam thắng cảnh; dự án đầu tư 
xây dựng, xây dựng công trình, sửa 
chữa, cải tạo, xây dựng nhà ở riêng 
lẻ nằm trong, nằm ngoài khu vực 
bảo vệ di tích lịch sử - văn hóa, 
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STT 
Tên thủ tục 
hành chính 

nội bộ 

Thời gian giải 
quyết 

Cơ quan thực 
hiện 

Tên Văn bản quy định 
thủ tục hành chính nội bộ 

tích thời hạn thẩm 
định Báo cáo 
nghiên cứu khả 
thi bảo quản, tu 
bổ, phục hồi di 
tích là 07 ngày 
làm việc. 

thao. 
- Cơ quan trực 
tiếp thực hiện 
TTHC: Sở Văn 
hóa và Thể thao. 

danh lam thăng cảnh, di sản thế 
giới; dự án đầu tư xây dựng, cải 
tạo, nâng cấp công trình kiến trúc 
hạ tầng kỹ thuật và trưng bày bảo 
tàng công lập. 
- Quyết định số 3488/QĐ-
BVHTTDL ngày 31 tháng 12 năm 
2025 của Bộ Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch về việc công bố thủ tục 
hành chính nội bộ mới ban hành và 
bị bãi bỏ trong lĩnh vực Di sản văn 
hóa thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch. 

21. Thủ tục phê 
duyệt điều 
chỉnh Báo cáo 
nghiên cứu 
khả thi bảo 
quản, tu bổ, 
phục hồi di 
tích (cấp tỉnh) 

Trong thời hạn 
17 ngày làm 
việc, kể từ ngày 
nhận được hồ sơ 
hợp lệ. 
Trường hợp di 
tích có nguy cơ 
bị hủy hoại hoặc 
cần tu bổ, tôn tạo 
đột xuất phục vụ 
nhiệm vụ chính 
trị đặc biệt thì 
thời hạn phê 
duyệt Báo cáo 
nghiên cứu khả 
thi bảo quản, tu 
bổ, phục hồi di 
tích là 07 ngày 
làm việc. 

* Đối tượng thực 
hiện: Chủ đầu tư 
thực hiện Báo 
cáo nghiên cứu 
khả thi. 
* Cơ quan giải 
quyết: 
- Cơ quan có 
thẩm quyền 
quyết định: Ủy 
ban nhân dân 
Thành phố. 
- Cơ quan trực 
tiếp thực hiện 
TTHC: Ủy ban 
nhân dân Thành 
phố. 

danh lam thăng cảnh, di sản thế 
giới; dự án đầu tư xây dựng, cải 
tạo, nâng cấp công trình kiến trúc 
hạ tầng kỹ thuật và trưng bày bảo 
tàng công lập. 
- Quyết định số 3488/QĐ-
BVHTTDL ngày 31 tháng 12 năm 
2025 của Bộ Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch về việc công bố thủ tục 
hành chính nội bộ mới ban hành và 
bị bãi bỏ trong lĩnh vực Di sản văn 
hóa thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch. 

22. Thủ tục thẩm 
định Báo cáo 
nghiên cứu 
khả thi bảo 
quản di tích 
đối với di tích 
cấp tỉnh, di 
tích trong 
Danh mục 
kiểm kê di 
tích 

Trong thời hạn 
17 ngày làm 
việc, kể từ ngày 
nhận được hồ sơ 
hợp lệ. 
Trường hợp di 
tích có nguy cơ 
bị hủy hoại hoặc 
cần tu bổ, tôn tạo 
đột xuất phục vụ 
nhiệm vụ chính 
trị đặc biệt thì 
thời hạn thẩm 
định Báo cáo 
nghiên cứu khả 
thi bảo quản, tu 

* Đối tượng thực 
hiện: Chủ đầu tư 
thực hiện Báo 
cáo nghiên cứu 
khả thi. 
* Cơ quan giải 
quyết: 
- Cơ quan có 
thẩm quyền 
quyết định: Sở 
Văn hóa và Thể 
thao. 
- Cơ quan trực 
tiếp thực hiện 
TTHC: Sở Văn 

- Nghị định số 208/2025/NĐ-CP 
ngày 17 tháng 7 năm 2025 của 
Chính phủ quy định thẩm quyền, 
trình tự, thủ tục, hồ sơ lập, thẩm 
định, phê duyệt quy hoạch khảo cổ; 
quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, 
phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, 
danh lam thăng cảnh; dự án đầu tư 
xây dựng, xây dựng công trình, sửa 
chữa, cải tạo, xây dựng nhà ở riêng 
lẻ nằm trong, nằm ngoài khu vực 
bảo vệ di tích lịch sử - văn hóa, 
danh lam thăng cảnh, di sản thế 
giới; dự án đầu tư xây dựng, cải 
tạo, nâng cấp công trình kiến trúc 
hạ tầng kỹ thuật và trưng bày bảo 
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STT 
Tên thủ tục 
hành chính 

nội bộ 

Thời gian giải 
quyết 

Cơ quan thực 
hiện 

Tên Văn bản quy định 
thủ tục hành chính nội bộ 

bổ, phục hồi di 
tích là 07 ngày 
làm việc. 

hóa và Thể thao. tàng công lập. 
- Quyết định số 3488/QĐ-
BVHTTDL ngày 31 tháng 12 năm 
2025 của Bộ Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch về việc công bố thủ tục 
hành chính nội bộ mới ban hành và 
bị bãi bỏ trong lĩnh vực Di sản văn 
hóa thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch. 

23. Thủ tục phê 
duyệt Báo cáo 
nghiên cứu 
khả thi bảo 
quản di tích 
(cấp tỉnh) 

Trong thời hạn 
17 ngày làm 
việc, kể từ ngày 
nhận được hồ sơ 
hợp lệ. 
Trường hợp di 
tích có nguy cơ 
bị hủy hoại hoặc 
cần tu bổ, tôn tạo 
đột xuất phục vụ 
nhiệm vụ chính 
trị đặc biệt thì 
thời hạn phê 
duyệt Báo cáo 
nghiên cứu khả 
thi bảo quản, tu 
bổ, phục hồi di 
tích là 07 ngày 
làm việc. 

* Đối tượng thực 
hiện: Chủ đầu tư 
thực hiện Báo 
cáo nghiên cứu 
khả thi. 
* Cơ quan giải 
quyết: 
- Cơ quan có 
thẩm quyền 
quyết định: Ủy 
ban nhân dân 
Thành phố. 
- Cơ quan trực 
tiếp thực hiện 
TTHC: Ủy ban 
nhân dân Thành 
phố. 

tàng công lập. 
- Quyết định số 3488/QĐ-
BVHTTDL ngày 31 tháng 12 năm 
2025 của Bộ Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch về việc công bố thủ tục 
hành chính nội bộ mới ban hành và 
bị bãi bỏ trong lĩnh vực Di sản văn 
hóa thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch. 

24. Thủ tục thẩm 
định điều 
chỉnh Báo cáo 
nghiên cứu 
khả thi bảo 
quản di tích 
đối với di tích 
cấp tỉnh, di 
tích trong 
Danh mục 
kiểm kê di 
tích 

Trong thời hạn 
17 ngày làm 
việc, kể từ ngày 
nhận được hồ sơ 
hợp lệ. 
Trường hợp di 
tích có nguy cơ 
bị hủy hoại hoặc 
cần tu bổ, tôn tạo 
đột xuất phục vụ 
nhiệm vụ chính 
trị đặc biệt thì 
thời hạn thẩm 
định Báo cáo 
nghiên cứu khả 
thi bảo quản, tu 
bổ, phục hồi di 
tích là 07 ngày 
làm việc. 

* Đối tượng thực 
hiện: Chủ đầu tư 
thực hiện điều 
chỉnh Báo cáo 
nghiên cứu khả 
thi. 
* Cơ quan giải 
quyết: 
- Cơ quan có 
thẩm quyền 
quyết định: Sở 
Văn hóa và Thể 
thao. 
- Cơ quan trực 
tiếp thực hiện 
TTHC: Sở Văn 
hóa và Thể thao. 

- Nghị định số 208/2025/NĐ-CP 
ngày 17 tháng 7 năm 2025 của 
Chính phủ quy định thẩm quyền, 
trình tự, thủ tục, hồ sơ lập, thẩm 
định, phê duyệt quy hoạch khảo cổ; 
quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, 
phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, 
danh lam thắng cảnh; dự án đầu tư 
xây dựng, xây dựng công trình, sửa 
chữa, cải tạo, xây dựng nhà ở riêng 
lẻ nằm trong, nằm ngoài khu vực 
bảo vệ di tích lịch sử - văn hóa, 
danh lam thắng cảnh, di sản thế 
giới; dự án đầu tư xây dựng, cải 
tạo, nâng cấp công trình kiến trúc 
hạ tầng kỹ thuật và trưng bày bảo 
tàng công lập. 
- Quyết định số 3488/QĐ-
BVHTTDL ngày 31 tháng 12 năm 
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STT 
Tên thủ tục 
hành chính 

nội bộ 

Thời gian giải 
quyết 

Cơ quan thực 
hiện 

Tên Văn bản quy định 
thủ tục hành chính nội bộ 

25. Thủ tục phê 
duyệt điều 
chỉnh Báo cáo 
nghiên cứu 
khả thi bảo 
quản di tích 
(cấp tỉnh) 

Trong thời hạn 
17 ngày làm 
việc, kể từ ngày 
nhận được hồ sơ 
hợp lệ. 
Trường hợp di 
tích có nguy cơ 
bị hủy hoại hoặc 
cần tu bổ, tôn tạo 
đột xuất phục vụ 
nhiệm vụ chính 
trị đặc biệt thì 
thời hạn phê 
duyệt Báo cáo 
nghiên cứu khả 
thi bảo quản, tu 
bổ, phục hồi di 
tích là 07 ngày 
làm việc. 

* Đối tượng thực 
hiện: Chủ đầu tư 
thực hiện điều 
chỉnh Báo cáo 
nghiên cứu khả 
thi. 
* Cơ quan giải 
quyết: 
- Cơ quan có 
thẩm quyền 
quyết định: Ủy 
ban nhân dân 
Thành phố. 
- Cơ quan trực 
tiếp thực hiện 
TTHC: Ủy ban 
nhân dân Thành 
phố. 

2025 của Bộ Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch về việc công bố thủ tục 
hành chính nội bộ mới ban hành và 
bị bãi bỏ trong lĩnh vực Di sản văn 
hóa thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch. 

26. Thủ tục thẩm 
định Báo cáo 
kinh tế - kỹ 
thuật bảo 
quản, tu bổ, 
phục hồi di 
tích đối với di 
tích cấp tỉnh, 
di tích trong 
Danh mục 
kiểm kê di 
tích 

Trong thời hạn 
17 ngày làm 
việc, kể từ ngày 
nhận được hồ sơ 
hợp lệ. 
Trường hợp di 
tích có nguy cơ 
bị hủy hoại hoặc 
cần tu bổ, tôn tạo 
đột xuất phục vụ 
nhiệm vụ chính 
trị đặc biệt thì 
thời hạn thẩm 
định Báo cáo 
nghiên cứu khả 
thi bảo quản, tu 
bổ, phục hồi di 
tích là 07 ngày 
làm việc. 

* Đối tượng thực 
hiện: Chủ đầu tư 
thực hiện Báo 
cáo kinh tế - kỹ 
thuật. 
* Cơ quan giải 
quyết: 
- Cơ quan có 
thẩm quyền 
quyết định: Sở 
Văn hóa và Thể 
thao. 
- Cơ quan trực 
tiếp thực hiện 
TTHC: Sở Văn 
hóa và Thể thao. 

- Nghị định số 208/2025/NĐ-CP 
ngày 17 tháng 7 năm 2025 của 
Chính phủ quy định thẩm quyền, 
trình tự, thủ tục, hồ sơ lập, thẩm 
định, phê duyệt quy hoạch khảo cổ; 
quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, 
phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, 
danh lam thắng cảnh; dự án đầu tư 
xây dựng, xây dựng công trình, sửa 
chữa, cải tạo, xây dựng nhà ở riêng 
lẻ nằm trong, nằm ngoài khu vực 
bảo vệ di tích lịch sử - văn hóa, 
danh lam thắng cảnh, di sản thế 
giới; dự án đầu tư xây dựng, cải 
tạo, nâng cấp công trình kiến trúc 
hạ tầng kỹ thuật và trưng bày bảo 
tàng công lập. 
- Quyết định số 3488/QĐ-
BVHTTDL ngày 31 tháng 12 năm 
2025 của Bộ Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch về việc công bố thủ tục 
hành chính nội bộ mới ban hành và 
bị bãi bỏ trong lĩnh vực Di sản văn 

27. Thủ tục phê 
duyệt Báo cáo 
kinh tế - kỹ 

Trong thời hạn 
17 ngày làm 
việc, kể từ ngày 

* Đối tượng thực 
hiện: Chủ đầu tư 
thực hiện Báo 

- Nghị định số 208/2025/NĐ-CP 
ngày 17 tháng 7 năm 2025 của 
Chính phủ quy định thẩm quyền, 
trình tự, thủ tục, hồ sơ lập, thẩm 
định, phê duyệt quy hoạch khảo cổ; 
quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, 
phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, 
danh lam thắng cảnh; dự án đầu tư 
xây dựng, xây dựng công trình, sửa 
chữa, cải tạo, xây dựng nhà ở riêng 
lẻ nằm trong, nằm ngoài khu vực 
bảo vệ di tích lịch sử - văn hóa, 
danh lam thắng cảnh, di sản thế 
giới; dự án đầu tư xây dựng, cải 
tạo, nâng cấp công trình kiến trúc 
hạ tầng kỹ thuật và trưng bày bảo 
tàng công lập. 
- Quyết định số 3488/QĐ-
BVHTTDL ngày 31 tháng 12 năm 
2025 của Bộ Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch về việc công bố thủ tục 
hành chính nội bộ mới ban hành và 
bị bãi bỏ trong lĩnh vực Di sản văn 
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STT 
Tên thủ tục 
hành chính 

nội bộ 

Thời gian giải 
quyết 

Cơ quan thực 
hiện 

Tên Văn bản quy định 
thủ tục hành chính nội bộ 

thuật bảo 
quản, tu bổ, 
phục hồi di 
tích (cấp tỉnh) 

nhận được hồ sơ 
hợp lệ. 
Trường hợp di 
tích có nguy cơ 
bị hủy hoại hoặc 
cần tu bổ, tôn tạo 
đột xuất phục vụ 
nhiệm vụ chính 
trị đặc biệt thì 
thời hạn phê 
duyệt Báo cáo 
nghiên cứu khả 
thi bảo quản, tu 
bổ, phục hồi di 
tích là 07 ngày 
làm việc. 

cáo kinh tế - kỹ 
thuật bảo quản, 
tu bổ, phục hồi 
di tích. 
* Cơ quan giải 
quyết: 
- Cơ quan có 
thẩm quyền 
quyết định: Ủy 
ban nhân dân 
Thành phố. 
- Cơ quan trực 
tiếp thực hiện 
TTHC: Ủy ban 
nhân dân Thành 
phố. 

hóa thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch. 

28. Thủ tục thẩm 
định điều 
chỉnh Báo cáo 
kinh tế - kỹ 
thuật bảo 
quản, tu bổ, 
phục hồi di 
tích đối với di 
tích cấp tỉnh, 
di tích trong 
Danh mục 
kiểm kê di 
tích 

Trong thời hạn 
17 ngày làm 
việc, kể từ ngày 
nhận được hồ sơ 
hợp lệ. 
Trường hợp di 
tích có nguy cơ 
bị hủy hoại hoặc 
cần tu bổ, tôn tạo 
đột xuất phục vụ 
nhiệm vụ chính 
trị đặc biệt thì 
thời hạn thẩm 
định Báo cáo 
nghiên cứu khả 
thi bảo quản, tu 
bổ, phục hồi di 
tích là 07 ngày 
làm việc. 

* Đối tượng thực 
hiện: Chủ đầu tư 
thực hiện điều 
chỉnh Báo cáo 
kinh tế - kỹ 
thuật. 
* Cơ quan giải 
quyết: 
- Cơ quan có 
thẩm quyền 
quyết định: Sở 
Văn hóa và Thể 
thao. 
- Cơ quan trực 
tiếp thực hiện 
TTHC: Sở Văn 
hóa và Thể thao. 

- Nghị định số 208/2025/NĐ-CP 
ngày 17 tháng 7 năm 2025 của 
Chính phủ quy định thẩm quyền, 
trình tự, thủ tục, hồ sơ lập, thẩm 
định, phê duyệt quy hoạch khảo cổ; 
quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, 
phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, 
danh lam thắng cảnh; dự án đầu tư 
xây dựng, xây dựng công trình, sửa 
chữa, cải tạo, xây dựng nhà ở riêng 
lẻ nằm trong, nằm ngoài khu vực 
bảo vệ di tích lịch sử - văn hóa, 
danh lam thắng cảnh, di sản thế 
giới; dự án đầu tư xây dựng, cải 
tạo, nâng cấp công trình kiến trúc 
hạ tầng kỹ thuật và trưng bày bảo 
tàng công lập. 
- Quyết định số 3488/QĐ-
BVHTTDL ngày 31 tháng 12 năm 
2025 của Bộ Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch về việc công bố thủ tục 
hành chính nội bộ mới ban hành và 
bị bãi bỏ trong lĩnh vực Di sản văn 
hóa thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

29. Thủ tục phê 
duyệt điều 
chỉnh Báo cáo 
kinh tế - kỹ 
thuật bảo 
quản, tu bổ, 

Trong thời hạn 
17 ngày làm 
việc, kể từ ngày 
nhận được hồ sơ 
hợp lệ. 
Trường hợp di 

* Đối tượng thực 
hiện: Chủ đầu tư 
thực hiện điều 
chỉnh Báo cáo 
kinh tế - kỹ thuật 
bảo quản, tu bổ, 

- Nghị định số 208/2025/NĐ-CP 
ngày 17 tháng 7 năm 2025 của 
Chính phủ quy định thẩm quyền, 
trình tự, thủ tục, hồ sơ lập, thẩm 
định, phê duyệt quy hoạch khảo cổ; 
quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, 
phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, 
danh lam thắng cảnh; dự án đầu tư 
xây dựng, xây dựng công trình, sửa 
chữa, cải tạo, xây dựng nhà ở riêng 
lẻ nằm trong, nằm ngoài khu vực 
bảo vệ di tích lịch sử - văn hóa, 
danh lam thắng cảnh, di sản thế 
giới; dự án đầu tư xây dựng, cải 
tạo, nâng cấp công trình kiến trúc 
hạ tầng kỹ thuật và trưng bày bảo 
tàng công lập. 
- Quyết định số 3488/QĐ-
BVHTTDL ngày 31 tháng 12 năm 
2025 của Bộ Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch về việc công bố thủ tục 
hành chính nội bộ mới ban hành và 
bị bãi bỏ trong lĩnh vực Di sản văn 
hóa thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 
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STT 
Tên thủ tục 
hành chính 

nội bộ 

Thời gian giải 
quyết 

Cơ quan thực 
hiện 

Tên Văn bản quy định 
thủ tục hành chính nội bộ 

phục hồi di 
tích (cấp tỉnh) 

tích có nguy cơ 
bị hủy hoại hoặc 
cần tu bổ, tôn tạo 
đột xuất phục vụ 
nhiệm vụ chính 
trị đặc biệt thì 
thời hạn phê 
duyệt Báo cáo 
nghiên cứu khả 
thi bảo quản, tu 
bổ, phục hồi di 
tích là 07 ngày 
làm việc. 

phục hồi di tích. 
* Cơ quan giải 
quyết: 
- Cơ quan có 
thẩm quyền 
quyết định: Ủy 
ban nhân dân 
Thành phố. 
- Cơ quan trực 
tiếp thực hiện 
TTHC: Ủy ban 
nhân dân Thành 
phố. 

lịch. 

30. Thủ tục lấy ý 
kiến Báo cáo 
kinh tế - kỹ 
thuật tu sửa 
cấp thiết di 
tích 

Trong thời hạn 
07 ngày làm 
việc, sau khi 
nhận được hồ sơ 
đề nghị. 

* Đối tượng thực 
hiện: Chủ đầu tư 
thực hiện Báo 
cáo kinh tế - kỹ 
thuật tu sửa cấp 
thiết. 
* Cơ quan giải 
quyết: 
- Cơ quan có 
thẩm quyền 
quyết định: Sở 
Văn hóa và Thể 
thao. 
- Cơ quan trực 
tiếp thực hiện 
TTHC: Sở Văn 
hóa và Thể thao. 

- Nghị định số 208/2025/NĐ-CP 
ngày 17 tháng 7 năm 2025 của 
Chính phủ quy định thẩm quyền, 
trình tự, thủ tục, hồ sơ lập, thẩm 
định, phê duyệt quy hoạch khảo cổ; 
quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, 
phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, 
danh lam thắng cảnh; dự án đầu tư 
xây dựng, xây dựng công trình, sửa 
chữa, cải tạo, xây dựng nhà ở riêng 
lẻ nằm trong, nằm ngoài khu vực 
bảo vệ di tích lịch sử - văn hóa, 
danh lam thắng cảnh, di sản thế 
giới; dự án đầu tư xây dựng, cải 
tạo, nâng cấp công trình kiến trúc 
hạ tầng kỹ thuật và trưng bày bảo 
tàng công lập. 
- Quyết định số 3488/QĐ-
BVHTTDL ngày 31 tháng 12 năm 
2025 của Bộ Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch về việc công bố thủ tục 
hành chính nội bộ mới ban hành và 
bị bãi bỏ trong lĩnh vực Di sản văn 
hóa thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch. 

31. Thủ tục phê 
duyệt Báo cáo 
kinh tế - kỹ 
thuật tu sửa 
cấp thiết di 
tích (cấp tỉnh) 

Trong thời hạn 
05 ngày làm 
việc, sau khi 
nhận được hồ sơ 
đề nghị. 

* Đối tượng thực 
hiện: Chủ đầu tư 
thực hiện Báo 
cáo kinh tế - kỹ 
thuật tu sửa cấp 
thiết di tích. 
* Cơ quan giải 
quyết: 
- Cơ quan có 
thẩm quyền 

- Nghị định số 208/2025/NĐ-CP 
ngày 17 tháng 7 năm 2025 của 
Chính phủ quy định thẩm quyền, 
trình tự, thủ tục, hồ sơ lập, thẩm 
định, phê duyệt quy hoạch khảo cổ; 
quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, 
phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, 
danh lam thắng cảnh; dự án đầu tư 
xây dựng, xây dựng công trình, sửa 
chữa, cải tạo, xây dựng nhà ở riêng 
lẻ nằm trong, nằm ngoài khu vực 
bảo vệ di tích lịch sử - văn hóa, 
danh lam thắng cảnh, di sản thế 
giới; dự án đầu tư xây dựng, cải 
tạo, nâng cấp công trình kiến trúc 
hạ tầng kỹ thuật và trưng bày bảo 
tàng công lập. 
- Quyết định số 3488/QĐ-
BVHTTDL ngày 31 tháng 12 năm 
2025 của Bộ Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch về việc công bố thủ tục 
hành chính nội bộ mới ban hành và 
bị bãi bỏ trong lĩnh vực Di sản văn 
hóa thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch. 
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STT 
Tên thủ tục 
hành chính 

nội bộ 

Thời gian giải 
quyết 

Cơ quan thực 
hiện 

Tên Văn bản quy định 
thủ tục hành chính nội bộ 

quyết định: Uy 
ban nhân dân 
Thành phố. 
- Cơ quan trực 
tiếp thực hiện 
TTHC: Uy ban 
nhân dân Thành 
phố. 

32. Thủ tục thẩm 
định Thiết kế 
bản vẽ thi 
công bảo 
quản, tu bổ, 
phục hồi di 
tích đối với di 
tích cấp tỉnh, 
di tích trong 
Danh mục 
kiểm kê di 
tích 

Trong thời hạn 
15 ngày làm 
việc, kể từ ngày 
nhận được hồ sơ 
hợp lệ. Trường 
hợp di tích có 
nguy cơ bị hủy 
hoại hoặc cần tu 
bổ, tôn tạo đột 
xuất phục vụ 
nhiệm vụ chính 
trị đặc biệt thì 
thời hạn thẩm 
định Thiết kế 
bản vẽ thi công 
bảo quản, tu bổ, 
phục hồi di tích 
là 07 ngày làm 
việc. 

* Đối tượng thực 
hiện: Chủ đầu tư 
thực hiện Báo 
cáo nghiên cứu 
khả thi, Báo cáo 
kinh tế - kỹ 
thuật. 
* Cơ quan giải 
quyết: 
- Cơ quan có 
thẩm quyền 
quyết định: Sở 
Văn hóa và Thể 
thao. 
- Cơ quan trực 
tiếp thực hiện 
TTHC: Sở Văn 
hóa và Thể thao. 

- Nghị định số 208/2025/NĐ-CP 
ngày 17 tháng 7 năm 2025 của 
Chính phủ quy định thẩm quyền, 
trình tự, thủ tục, hồ sơ lập, thẩm 
định, phê duyệt quy hoạch khảo cổ; 
quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, 
phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, 
danh lam thắng cảnh; dự án đầu tư 
xây dựng, xây dựng công trình, sửa 
chữa, cải tạo, xây dựng nhà ở riêng 
lẻ nằm trong, nằm ngoài khu vực 
bảo vệ di tích lịch sử - văn hóa, 
danh lam thắng cảnh, di sản thế 
giới; dự án đầu tư xây dựng, cải 
tạo, nâng cấp công trình kiến trúc 
hạ tầng kỹ thuật và trưng bày bảo 
tàng công lập. 
- Quyết định số 3488/QĐ-
BVHTTDL ngày 31 tháng 12 năm 
2025 của Bộ Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch về việc công bố thủ tục 
hành chính nội bộ mới ban hành và 
bị bãi bỏ trong lĩnh vực Di sản văn 
hóa thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch. 

33. Thủ tục phê 
duyệt Thiết kế 
bản vẽ thi 
công bảo 
quản, tu bổ, 
phục hồi di 
tích (cấp tỉnh) 

Trong thời hạn 
15 ngày làm 
việc, kể từ ngày 
nhận được hồ sơ 
hợp lệ. Trường 
hợp di tích có 
nguy cơ bị hủy 
hoại hoặc cần tu 
bổ, tôn tạo đột 
xuất phục vụ 
nhiệm vụ chính 
trị đặc biệt thì 
thời hạn phê 
duyệt Thiết kế 
bản vẽ thi công 

* Đối tượng thực 
hiện: Chủ đầu tư 
thực hiện Báo 
cáo nghiên cứu 
khả thi, Báo cáo 
kinh tế - kỹ 
thuật. 
* Cơ quan giải 
quyết: 
- Cơ quan có 
thẩm quyền 
quyết định: Uy 
ban nhân dân 
Thành phố. 

- Nghị định số 208/2025/NĐ-CP 
ngày 17 tháng 7 năm 2025 của 
Chính phủ quy định thẩm quyền, 
trình tự, thủ tục, hồ sơ lập, thẩm 
định, phê duyệt quy hoạch khảo cổ; 
quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, 
phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, 
danh lam thắng cảnh; dự án đầu tư 
xây dựng, xây dựng công trình, sửa 
chữa, cải tạo, xây dựng nhà ở riêng 
lẻ nằm trong, nằm ngoài khu vực 
bảo vệ di tích lịch sử - văn hóa, 
danh lam thắng cảnh, di sản thế 
giới; dự án đầu tư xây dựng, cải 
tạo, nâng cấp công trình kiến trúc 
hạ tầng kỹ thuật và trưng bày bảo 
tàng công lập. 
- Quyết định số 3488/QĐ-
BVHTTDL ngày 31 tháng 12 năm 
2025 của Bộ Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch về việc công bố thủ tục 
hành chính nội bộ mới ban hành và 
bị bãi bỏ trong lĩnh vực Di sản văn 
hóa thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch. 
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STT 
Tên thủ tục 
hành chính 

nội bộ 

Thời gian giải 
quyết 

Cơ quan thực 
hiện 

Tên Văn bản quy định 
thủ tục hành chính nội bộ 

bảo quản, tu bổ, 
phục hồi di tích 
là 07 ngày làm 
việc. 

- Cơ quan trực 
tiếp thực hiện 
TTHC: Ủy ban 
nhân dân Thành 
phố. 

34. Thủ tục thẩm 
định điều 
chỉnh Thiết kế 
bản vẽ thi 
công bảo 
quản, tu bổ, 
phục hồi di 
tích đối với di 
tích cấp tỉnh, 
di tích trong 
Danh mục 
kiểm kê di 
tích 

Trong thời hạn 
07 ngày làm 
việc, kể từ ngày 
nhận được hồ sơ 
hợp lệ. Trường 
hợp di tích có 
nguy cơ bị hủy 
hoại hoặc cần tu 
bổ, tôn tạo đột 
xuất phục vụ 
nhiệm vụ chính 
trị đặc biệt thì 
thời hạn thẩm 
định điều chỉnh 
Thiết kế bản vẽ 
thi công bảo 
quản, tu bổ, phục 
hồi di tích, Thiết 
kế bản vẽ thi 
công bảo quản di 
tích là 07 ngày 
làm việc. 

* Đối tượng thực 
hiện: Chủ đầu tư 
thực hiện Báo 
cáo nghiên cứu 
khả thi, Báo cáo 
kinh tế - kỹ 
thuật. 
* Cơ quan giải 
quyết: 
- Cơ quan có 
thẩm quyền 
quyết định: Sở 
Văn hóa và Thể 
thao. 
- Cơ quan trực 
tiếp thực hiện 
TTHC: Sở Văn 
hóa và Thể thao. 

- Nghị định số 208/2025/NĐ-CP 
ngày 17 tháng 7 năm 2025 của 
Chính phủ quy định thẩm quyền, 
trình tự, thủ tục, hồ sơ lập, thẩm 
định, phê duyệt quy hoạch khảo cổ; 
quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, 
phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, 
danh lam thắng cảnh; dự án đầu tư 
xây dựng, xây dựng công trình, sửa 
chữa, cải tạo, xây dựng nhà ở riêng 
lẻ nằm trong, nằm ngoài khu vực 
bảo vệ di tích lịch sử - văn hóa, 
danh lam thắng cảnh, di sản thế 
giới; dự án đầu tư xây dựng, cải 
tạo, nâng cấp công trình kiến trúc 
hạ tầng kỹ thuật và trưng bày bảo 
tàng công lập. 
- Quyết định số 3488/QĐ-
BVHTTDL ngày 31 tháng 12 năm 
2025 của Bộ Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch về việc công bố thủ tục 
hành chính nội bộ mới ban hành và 
bị bãi bỏ trong lĩnh vực Di sản văn 
hóa thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch. 

35. Thủ tục phê 
duyệt điều 
chỉnh Thiết kế 
bản vẽ thi 
công bảo 
quản, tu bổ, 
phục hồi di 
tích (cấp tỉnh) 

Trong thời hạn 
07 ngày làm 
việc, kể từ ngày 
nhận được hồ sơ 
hợp lệ. 

* Đối tượng thực 
hiện: Chủ đầu tư 
thực hiện Báo 
cáo nghiên cứu 
khả thi, Báo cáo 
kinh tế - kỹ 
thuật. 
* Cơ quan giải 
quyết: 
- Cơ quan có 
thẩm quyền 
quyết định: Ủy 
ban nhân dân 
Thành phố. 

- Nghị định số 208/2025/NĐ-CP 
ngày 17 tháng 7 năm 2025 của 
Chính phủ quy định thẩm quyền, 
trình tự, thủ tục, hồ sơ lập, thẩm 
định, phê duyệt quy hoạch khảo cổ; 
quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, 
phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, 
danh lam thắng cảnh; dự án đầu tư 
xây dựng, xây dựng công trình, sửa 
chữa, cải tạo, xây dựng nhà ở riêng 
lẻ nằm trong, nằm ngoài khu vực 
bảo vệ di tích lịch sử - văn hóa, 
danh lam thắng cảnh, di sản thế 
giới; dự án đầu tư xây dựng, cải 
tạo, nâng cấp công trình kiến trúc 
hạ tầng kỹ thuật và trưng bày bảo 
tàng công lập. 
- Quyết định số 3488/QĐ-
BVHTTDL ngày 31 tháng 12 năm 
2025 của Bộ Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch về việc công bố thủ tục 
hành chính nội bộ mới ban hành và 
bị bãi bỏ trong lĩnh vực Di sản văn 
hóa thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch. 
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STT 
Tên thủ tục 
hành chính 

nội bộ 

Thời gian giải 
quyết 

Cơ quan thực 
hiện 

Tên Văn bản quy định 
thủ tục hành chính nội bộ 

- Cơ quan trực 
tiếp thực hiện 
TTHC: Ủy ban 
nhân dân Thành 
phố. 

36. Thủ tục thẩm 
định Thiết kế 
bản vẽ thi 
công bảo 
quản di tích 
đối với di tích 
cấp tỉnh, di 
tích trong 
Danh mục 
kiểm kê di 
tích 

Trong thời hạn 
15 ngày làm 
việc, kể từ ngày 
nhận được hồ sơ 
hợp lệ. Trường 
hợp di tích có 
nguy cơ bị hủy 
hoại hoặc cần tu 
bổ, tôn tạo đột 
xuất phục vụ 
nhiệm vụ chính 
trị đặc biệt thì 
thời hạn thẩm 
định Thiết kế 
bản vẽ thi công 
bảo quản di tích 
là 07 ngày làm 
việc. 

* Đối tượng thực 
hiện: Chủ đầu tư 
thực hiện Báo 
cáo nghiên cứu 
khả thi, Báo cáo 
kinh tế - kỹ 
thuật. 
* Cơ quan giải 
quyết: 
- Cơ quan có 
thẩm quyền 
quyết định: Sở 
Văn hóa và Thể 
thao. 
- Cơ quan trực 
tiếp thực hiện 
TTHC: Sở Văn 
hóa và Thể thao. 

- Nghị định số 208/2025/NĐ-CP 
ngày 17 tháng 7 năm 2025 của 
Chính phủ quy định thẩm quyền, 
trình tự, thủ tục, hồ sơ lập, thẩm 
định, phê duyệt quy hoạch khảo cổ; 
quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, 
phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, 
danh lam thắng cảnh; dự án đầu tư 
xây dựng, xây dựng công trình, sửa 
chữa, cải tạo, xây dựng nhà ở riêng 
lẻ nằm trong, nằm ngoài khu vực 
bảo vệ di tích lịch sử - văn hóa, 
danh lam thắng cảnh, di sản thế 
giới; dự án đầu tư xây dựng, cải 
tạo, nâng cấp công trình kiến trúc 
hạ tầng kỹ thuật và trưng bày bảo 
tàng công lập. 
- Quyết định số 3488/QĐ-
BVHTTDL ngày 31 tháng 12 năm 
2025 của Bộ Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch về việc công bố thủ tục 
hành chính nội bộ mới ban hành và 
bị bãi bỏ trong lĩnh vực Di sản văn 
hóa thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch. 

37. Thủ tục phê 
duyệt Thiết kế 
bản vẽ thi 
công bảo 
quản di tích 
(cấp tỉnh) 

Trong thời hạn 
15 ngày làm 
việc, kể từ ngày 
nhận được hồ sơ 
hợp lệ. Trường 
hợp di tích có 
nguy cơ bị hủy 
hoại hoặc cần tu 
bổ, tôn tạo đột 
xuất phục vụ 
nhiệm vụ chính 
trị đặc biệt thì 
thời hạn phê 
duyệt Thiết kế 
bản vẽ thi công 
bảo quản di tích 
là 07 ngày làm 
việc. 

* Đối tượng thực 
hiện: Chủ đầu tư 
thực hiện Báo 
cáo nghiên cứu 
khả thi, Báo cáo 
kinh tế - kỹ 
thuật. 
* Cơ quan giải 
quyết: 
- Cơ quan có 
thẩm quyền 
quyết định: Ủy 
ban nhân dân 
Thành phố. 
- Cơ quan trực 
tiếp thực hiện 
TTHC: Ủy ban 
nhân dân Thành 

- Nghị định số 208/2025/NĐ-CP 
ngày 17 tháng 7 năm 2025 của 
Chính phủ quy định thẩm quyền, 
trình tự, thủ tục, hồ sơ lập, thẩm 
định, phê duyệt quy hoạch khảo cổ; 
quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, 
phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, 
danh lam thắng cảnh; dự án đầu tư 
xây dựng, xây dựng công trình, sửa 
chữa, cải tạo, xây dựng nhà ở riêng 
lẻ nằm trong, nằm ngoài khu vực 
bảo vệ di tích lịch sử - văn hóa, 
danh lam thắng cảnh, di sản thế 
giới; dự án đầu tư xây dựng, cải 
tạo, nâng cấp công trình kiến trúc 
hạ tầng kỹ thuật và trưng bày bảo 
tàng công lập. 
- Quyết định số 3488/QĐ-
BVHTTDL ngày 31 tháng 12 năm 
2025 của Bộ Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch về việc công bố thủ tục 
hành chính nội bộ mới ban hành và 
bị bãi bỏ trong lĩnh vực Di sản văn 
hóa thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch. 
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STT 
Tên thủ tục 
hành chính 

nội bộ 

Thời gian giải 
quyết 

Cơ quan thực 
hiện 

Tên Văn bản quy định 
thủ tục hành chính nội bộ 

phố. 

38. Thủ tục thẩm 
định điều 
chỉnh Thiết kế 
bản vẽ thi 
công bảo 
quản di tích 
đối với di tích 
cấp tỉnh, di 
tích trong 
Danh mục 
kiểm kê di 
tích 

Trong thời hạn 
07 ngày làm 
việc, kể từ ngày 
nhận được hồ sơ 
hợp lệ. 

* Đối tượng thực 
hiện: Chủ đầu tư 
thực hiện Báo 
cáo nghiên cứu 
khả thi, Báo cáo 
kinh tế - kỹ 
thuật. 
* Cơ quan giải 
quyết: 
- Cơ quan có 
thẩm quyền 
quyết định: Sở 
Văn hóa và Thể 
thao. 
- Cơ quan trực 
tiếp thực hiện 
TTHC: Sở Văn 
hóa và Thể thao. 

- Nghị định số 208/2025/NĐ-CP 
ngày 17 tháng 7 năm 2025 của 
Chính phủ quy định thẩm quyền, 
trình tự, thủ tục, hồ sơ lập, thẩm 
định, phê duyệt quy hoạch khảo cổ; 
quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, 
phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, 
danh lam thắng cảnh; dự án đầu tư 
xây dựng, xây dựng công trình, sửa 
chữa, cải tạo, xây dựng nhà ở riêng 
lẻ nằm trong, nằm ngoài khu vực 
bảo vệ di tích lịch sử - văn hóa, 
danh lam thắng cảnh, di sản thế 
giới; dự án đầu tư xây dựng, cải 
tạo, nâng cấp công trình kiến trúc 
hạ tầng kỹ thuật và trưng bày bảo 
tàng công lập. 
- Quyết định số 3488/QĐ-
BVHTTDL ngày 31 tháng 12 năm 
2025 của Bộ Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch về việc công bố thủ tục 
hành chính nội bộ mới ban hành và 
bị bãi bỏ trong lĩnh vực Di sản văn 
hóa thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch. 

39. Thủ tục phê 
duyệt điều 
chỉnh Thiết kế 
bản vẽ thi 
công bảo 
quản di tích 
(cấp tỉnh) 

Trong thời hạn 
07 ngày làm 
việc, kể từ ngày 
nhận được hồ sơ 
hợp lệ. 

* Đối tượng thực 
hiện: Chủ đầu tư 
thực hiện Báo 
cáo nghiên cứu 
khả thi, Báo cáo 
kinh tế - kỹ 
thuật. 
* Cơ quan giải 
quyết: 
- Cơ quan có 
thẩm quyền 
quyết định: Ủy 
ban nhân dân 
Thành phố. 
- Cơ quan trực 
tiếp thực hiện 
TTHC: Ủy ban 
nhân dân Thành 
phố. 

- Nghị định số 208/2025/NĐ-CP 
ngày 17 tháng 7 năm 2025 của 
Chính phủ quy định thẩm quyền, 
trình tự, thủ tục, hồ sơ lập, thẩm 
định, phê duyệt quy hoạch khảo cổ; 
quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, 
phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, 
danh lam thắng cảnh; dự án đầu tư 
xây dựng, xây dựng công trình, sửa 
chữa, cải tạo, xây dựng nhà ở riêng 
lẻ nằm trong, nằm ngoài khu vực 
bảo vệ di tích lịch sử - văn hóa, 
danh lam thắng cảnh, di sản thế 
giới; dự án đầu tư xây dựng, cải 
tạo, nâng cấp công trình kiến trúc 
hạ tầng kỹ thuật và trưng bày bảo 
tàng công lập. 
- Quyết định số 3488/QĐ-
BVHTTDL ngày 31 tháng 12 năm 
2025 của Bộ Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch về việc công bố thủ tục 
hành chính nội bộ mới ban hành và 
bị bãi bỏ trong lĩnh vực Di sản văn 
hóa thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch. 

40. Thủ tục lấy ý 
kiến đối với 

Trong thời hạn 
15 ngày làm 

* Đối tượng thực 
hiện: Ủy ban 

- Nghị định số 208/2025/NĐ-CP 
ngày 17 tháng 7 năm 2025 của 
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STT 
Tên thủ tục 
hành chính 

nội bộ 

Thời gian giải 
quyết 

Cơ quan thực 
hiện 

Tên Văn bản quy định 
thủ tục hành chính nội bộ 

dự án đầu tư 
xây dựng, xây 
dựng công 
trình, sử dụng 
khu vực biển 
để thực hiện 
hoạt động 
khai thác, sử 
dụng tài 
nguyên biển, 
thực hiện hoạt 
động kinh tế -
xã hội nằm 
trong khu vực 
bảo vệ di tích 
cấp tỉnh, di 
tích trong 
Danh mục 
kiểm kê di 
tích 

việc, kể từ ngày 
nhận được hồ sơ 
hợp lệ. 

nhân dân cấp xã 
hoặc cơ quan 
chủ trì thẩm 
định, cấp phép 
dự án. 
* Cơ quan giải 
quyết: 
- Cơ quan có 
thẩm quyền 
quyết định: Sở 
Văn hóa và Thể 
thao 
- Cơ quan trực 
tiếp thực hiện 
TTHC: Sở Văn 
hóa và Thể thao 

Chính phủ quy định thẩm quyền, 
trình tự, thủ tục, hồ sơ lập, thẩm 
định, phê duyệt quy hoạch khảo cổ; 
quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, 
phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, 
danh lam thắng cảnh; dự án đầu tư 
xây dựng, xây dựng công trình, sửa 
chữa, cải tạo, xây dựng nhà ở riêng 
lẻ nằm trong, nằm ngoài khu vực 
bảo vệ di tích lịch sử - văn hóa, 
danh lam thắng cảnh, di sản thế 
giới; dự án đầu tư xây dựng, cải 
tạo, nâng cấp công trình kiến trúc 
hạ tầng kỹ thuật và trưng bày bảo 
tàng công lập. 
- Quyết định số 3488/QĐ-
BVHTTDL ngày 31 tháng 12 năm 
2025 của Bộ Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch về việc công bố thủ tục 
hành chính nội bộ mới ban hành và 
bị bãi bỏ trong lĩnh vực Di sản văn 
hóa thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch. 

41. Thủ tục lấy ý 
kiến đối với 
dự án đầu tư 
xây dựng, xây 
dựng công 
trình, sử dụng 
khu vực biển 
để thực hiện 
hoạt động 
khai thác, sử 
dụng tài 
nguyên biển, 
thực hiện hoạt 
động kinh tế -
xã hội nằm 
ngoài khu vực 
bảo vệ di tích 
cấp tỉnh 

Trong thời hạn 
15 ngày làm 
việc, kể từ ngày 
nhận được hồ sơ 
hợp lệ. 

* Đối tượng thực 
hiện: Ủy ban 
nhân dân cấp xã 
hoặc cơ quan 
chủ trì thẩm 
định, cấp phép 
dự án đầu tư xây 
dựng, xây dựng 
công trình. 
* Cơ quan giải 
quyết: 
- Cơ quan có 
thẩm quyền 
quyết định: Sở 
Văn hóa và Thể 
thao. 
- Cơ quan trực 
tiếp thực hiện 
TTHC: Sở Văn 
hóa và Thể thao. 

Chính phủ quy định thẩm quyền, 
trình tự, thủ tục, hồ sơ lập, thẩm 
định, phê duyệt quy hoạch khảo cổ; 
quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, 
phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, 
danh lam thắng cảnh; dự án đầu tư 
xây dựng, xây dựng công trình, sửa 
chữa, cải tạo, xây dựng nhà ở riêng 
lẻ nằm trong, nằm ngoài khu vực 
bảo vệ di tích lịch sử - văn hóa, 
danh lam thắng cảnh, di sản thế 
giới; dự án đầu tư xây dựng, cải 
tạo, nâng cấp công trình kiến trúc 
hạ tầng kỹ thuật và trưng bày bảo 
tàng công lập. 
- Quyết định số 3488/QĐ-
BVHTTDL ngày 31 tháng 12 năm 
2025 của Bộ Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch về việc công bố thủ tục 
hành chính nội bộ mới ban hành và 
bị bãi bỏ trong lĩnh vực Di sản văn 
hóa thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch. 

42. Thủ tục lấy ý Trong thời hạn * Đối tượng thực - Nghị định số 208/2025/NĐ-CP 
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STT 
Tên thủ tục 
hành chính 

nội bộ 

Thời gian giải 
quyết 

Cơ quan thực 
hiện 

Tên Văn bản quy định 
thủ tục hành chính nội bộ 

kiên đối với 
việc sửa chữa, 
cải tạo, xây 
dựng nhà ở 
riêng lẻ nằm 
trong khu vực 
bảo vệ di tích, 
di sản thê giới 
(trường hợp 
cấp giấy phép 
xây dựng) 

05 ngày làm 
việc, kể từ ngày 
nhận được hồ sơ 
hợp lệ và trên cơ 
sở lấy ý kiên 
bằng văn bản của 
người đại diện, 
tổ chức được 
giao quản lý, sử 
dụng di tích, di 
sản thê giới. 

hiện: Cơ quan có 
thẩm quyền cấp 
giấy phép xây 
dựng nhà ở riêng 
lẻ. 
* Cơ quan thực 
hiện: 
- Cơ quan có 
thẩm quyền 
quyêt định: Sở 
Văn hóa và Thể 
thao. 
- Cơ quan trực 
tiêp thực hiện 
TTHC: Sở Văn 
hóa và Thể thao. 

ngày 17 tháng 7 năm 2025 của 
Chính phủ quy định thẩm quyền, 
trình tự, thủ tục, hồ sơ lập, thẩm 
định, phê duyệt quy hoạch khảo cổ; 
quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, 
phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, 
danh lam thắng cảnh; dự án đầu tư 
xây dựng, xây dựng công trình, sửa 
chữa, cải tạo, xây dựng nhà ở riêng 
lẻ nằm trong, nằm ngoài khu vực 
bảo vệ di tích lịch sử - văn hóa, 
danh lam thắng cảnh, di sản thê 
giới; dự án đầu tư xây dựng, cải 
tạo, nâng cấp công trình kiên trúc 
hạ tầng kỹ thuật và trưng bày bảo 
tàng công lập. 
- Quyêt định số 3488/QĐ-
BVHTTDL ngày 31 tháng 12 năm 
2025 của Bộ Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch về việc công bố thủ tục 
hành chính nội bộ mới ban hành và 
bị bãi bỏ trong lĩnh vực Di sản văn 
hóa thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch. 

43. Thủ tục lấy ý 
kiên đối với 
việc xây dựng 
nhà ở riêng lẻ 
nằm ngoài 
khu vực bảo 
vệ di tích, 
nằm ngoài 
vùng đệm của 
khu vực di 
sản thê giới 
có khả năng 
tác động tiêu 
cực đên yêu 
tố gốc cấu 
thành di tích, 
cảnh quan văn 
hóa của di 
tích, di sản 
thê giới 
(trường hợp 
cấp giấy phép 
xây dựng) 

Trong thời hạn 
05 ngày làm 
việc, kể từ ngày 
nhận được hồ sơ 
hợp lệ và trên cơ 
sở lấy ý kiên 
bằng văn bản của 
người đại diện, 
tổ chức được 
giao quản lý, sử 
dụng di tích, di 
sản thê giới. 

* Đối tượng thực 
hiện: Cơ quan có 
thẩm quyền cấp 
giấy phép xây 
dựng nhà ở riêng 
lẻ. 
* Cơ quan thực 
hiện: 
- Cơ quan có 
thẩm quyền 
quyêt định: Sở 
Văn hóa và Thể 
thao. 
- Cơ quan trực 
tiêp thực hiện 
TTHC: Sở Văn 
hóa và Thể thao. 

ngày 17 tháng 7 năm 2025 của 
Chính phủ quy định thẩm quyền, 
trình tự, thủ tục, hồ sơ lập, thẩm 
định, phê duyệt quy hoạch khảo cổ; 
quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, 
phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, 
danh lam thắng cảnh; dự án đầu tư 
xây dựng, xây dựng công trình, sửa 
chữa, cải tạo, xây dựng nhà ở riêng 
lẻ nằm trong, nằm ngoài khu vực 
bảo vệ di tích lịch sử - văn hóa, 
danh lam thắng cảnh, di sản thê 
giới; dự án đầu tư xây dựng, cải 
tạo, nâng cấp công trình kiên trúc 
hạ tầng kỹ thuật và trưng bày bảo 
tàng công lập. 
- Quyêt định số 3488/QĐ-
BVHTTDL ngày 31 tháng 12 năm 
2025 của Bộ Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch về việc công bố thủ tục 
hành chính nội bộ mới ban hành và 
bị bãi bỏ trong lĩnh vực Di sản văn 
hóa thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch. 

44. Thủ tục phê 
duyệt đề 

Trong thời hạn 
30 ngày làm 

* Đối tượng thực 
hiện: Bảo tàng 

- Nghị định số 215/2025/NĐ-CP 
ngày 04 tháng 8 năm 2025 của 



CÔNG BÁO TP.HCM/Số 314+315/Ngày 01-10-2026 38 

STT 
Tên thủ tục 
hành chính 

nội bộ 

Thời gian giải 
quyết 

Cơ quan thực 
hiện 

Tên Văn bản quy định 
thủ tục hành chính nội bộ 

cương trưng 
bày bảo tàng 
công lập (cấp 
tỉnh) 

việc, kể từ ngày 
nhận được hồ sơ 
hợp lệ. 

công lập trực 
thuộc Ủy ban 
nhân dân cấp 
tỉnh hoặc cơ 
quan, tổ chức 
chủ quản của 
bảo tàng công 
lập. 
* Cơ quan giải 
quyết: 
- Cơ quan có 
thẩm quyền 
quyết định: Ủy 
ban nhân dân 
Thành phố. 
- Cơ quan trực 
tiếp thực hiện 
TTHC: Ủy ban 
nhân dân Thành 
phố. 

Chính phủ quy định các biện pháp 
quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị 
di sản văn hóa và thiên nhiên thế 
giới, di sản văn hóa dưới nước, di 
sản văn hóa phi vật thể trong các 
Danh sách của UNESCO và Danh 
mục quốc gia về di sản văn hóa phi 
vật thể và chính sách đối với nghệ 
nhân, chủ thể di sản văn hóa phi 
vật thể. 
- Quyết định số 3550/QĐ-
BVHTTDL ngày 06 tháng 10 năm 
2025 của Bộ Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch về việc công bố thủ tục 
hành chính nội bộ mới ban hành 
trong hệ thống hành chính nhà 
nước lĩnh vực di sản văn hóa thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

45. Thủ tục quyết 
định việc tổ 
chức liên 
hoan 01 hoặc 
nhiều di sản 
văn hóa phi 
vật thể trong 
phạm vi 01 
tỉnh, thành 
phố trực thuộc 
trung ương do 
Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh 
tổ chức 

Trong thời hạn 
10 ngày làm 
việc, kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ. 

* Đối tượng thực 
hiện: Sở Văn hóa 
và Thể thao. 
* Cơ quan giải 
quyết: 
- Cơ quan có 
thẩm quyền 
quyết định: Ủy 
ban nhân dân 
Thành phố. 
- Cơ quan trực 
tiếp thực hiện 
TTHC: Ủy ban 
nhân dân Thành 
phố. 

Chính phủ quy định các biện pháp 
quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị 
di sản văn hóa và thiên nhiên thế 
giới, di sản văn hóa dưới nước, di 
sản văn hóa phi vật thể trong các 
Danh sách của UNESCO và Danh 
mục quốc gia về di sản văn hóa phi 
vật thể và chính sách đối với nghệ 
nhân, chủ thể di sản văn hóa phi 
vật thể. 
- Quyết định số 3550/QĐ-
BVHTTDL ngày 06 tháng 10 năm 
2025 của Bộ Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch về việc công bố thủ tục 
hành chính nội bộ mới ban hành 
trong hệ thống hành chính nhà 
nước lĩnh vực di sản văn hóa thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

46. Thủ tục phê 
duyệt kế 
hoạch tố tổ 
chức trưng 
bày, giới thiệu 
về di sản văn 

Trong thời hạn 
03 ngày làm 
việc, kể từ ngày 
nhận được hồ sơ. 

* Đối tượng thực 
hiện: Sở Văn hóa 
và Thể thao. 
* Cơ quan giải 
quyết: 

- Nghị định số 208/2025/NĐ-CP 
ngày 17 tháng 7 năm 2025 của 
Chính phủ quy định thẩm quyền, 
trình tự, thủ tục, hồ sơ lập, thẩm 
định, phê duyệt quy hoạch khảo cổ; 
quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, 
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STT 
Tên thủ tục 
hành chính 

nội bộ 

Thời gian giải 
quyết 

Cơ quan thực 
hiện 

Tên Văn bản quy định 
thủ tục hành chính nội bộ 

hóa phi vật 
thể trên địa 
bàn thuộc 
thẩm quyền 
của Ủy ban 
nhân dân cấp 
tỉnh 

- Cơ quan có 
thẩm quyền 
quyết định: Ủy 
ban nhân dân 
Thành phố. 
- Cơ quan trực 
tiếp thực hiện 
TTHC: Ủy ban 
nhân dân Thành 
phố. 

phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, 
danh lam thắng cảnh; dự án đầu tư 
xây dựng, xây dựng công trình, sửa 
chữa, cải tạo, xây dựng nhà ở riêng 
lẻ nằm trong, nằm ngoài khu vực 
bảo vệ di tích lịch sử - văn hóa, 
danh lam thắng cảnh, di sản thế 
giới; dự án đầu tư xây dựng, cải 
tạo, nâng cấp công trình kiến trúc 
hạ tầng kỹ thuật và trưng bày bảo 
tàng công lập. 
- Quyết định số 3488/QĐ-
BVHTTDL ngày 31 tháng 12 năm 
2025 của Bộ Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch về việc công bố thủ tục 
hành chính nội bộ mới ban hành và 
bị bãi bỏ trong lĩnh vực Di sản văn 
hóa thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch. 

47. Thủ tục phê 
duyệt đề án 
quản lý, bảo 
vệ và phát 
huy giá trị di 
sản văn hóa 
phi vật thể 

Trong thời hạn 
20 ngày làm 
việc, kể từ ngày 
nhận được hồ sơ 
hợp lệ. 

* Đối tượng thực 
hiện: Sở Văn hóa 
và Thể thao. 
* Cơ quan giải 
quyết: 
- Cơ quan có 
thẩm quyền 
quyết định: Ủy 
ban nhân dân 
Thành phố. 
- Cơ quan trực 
tiếp thực hiện 
TTHC: Ủy ban 
nhân dân Thành 
phố. 

phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, 
danh lam thắng cảnh; dự án đầu tư 
xây dựng, xây dựng công trình, sửa 
chữa, cải tạo, xây dựng nhà ở riêng 
lẻ nằm trong, nằm ngoài khu vực 
bảo vệ di tích lịch sử - văn hóa, 
danh lam thắng cảnh, di sản thế 
giới; dự án đầu tư xây dựng, cải 
tạo, nâng cấp công trình kiến trúc 
hạ tầng kỹ thuật và trưng bày bảo 
tàng công lập. 
- Quyết định số 3488/QĐ-
BVHTTDL ngày 31 tháng 12 năm 
2025 của Bộ Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch về việc công bố thủ tục 
hành chính nội bộ mới ban hành và 
bị bãi bỏ trong lĩnh vực Di sản văn 
hóa thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch. 

48. Thủ tục phê 
duyệt kế 
hoạch quản 
lý, điều chỉnh 
kế hoạch quản 
lý di sản thế 
giới (cấp tỉnh) 

Trong thời hạn 
07 ngày làm 
việc, kể từ ngày 
nhận được hồ sơ 
hợp lệ. 

* Đối tượng thực 
hiện: Sở Văn hóa 
và Thể thao. 
* Cơ quan giải 
quyết: 
- Cơ quan có 
thẩm quyền 
quyết định: Ủy 
ban nhân dân 
Thành phố. 
- Cơ quan trực 
tiếp thực hiện 
TTHC: Ủy ban 
nhân dân Thành 
phố. 

- Nghị định số 208/2025/NĐ-CP 
ngày 17 tháng 7 năm 2025 của 
Chính phủ quy định thẩm quyền, 
trình tự, thủ tục, hồ sơ lập, thẩm 
định, phê duyệt quy hoạch khảo cổ; 
quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, 
phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, 
danh lam thắng cảnh; dự án đầu tư 
xây dựng, xây dựng công trình, sửa 
chữa, cải tạo, xây dựng nhà ở riêng 
lẻ nằm trong, nằm ngoài khu vực 
bảo vệ di tích lịch sử - văn hóa, 
danh lam thắng cảnh, di sản thế 
giới; dự án đầu tư xây dựng, cải 
tạo, nâng cấp công trình kiến trúc 
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STT 
Tên thủ tục 
hành chính 

nội bộ 

Thời gian giải 
quyết 

Cơ quan thực 
hiện 

Tên Văn bản quy định 
thủ tục hành chính nội bộ 

49. Thủ tục phê 
duyệt quy chế 
bảo vệ di sản 
thế giới (cấp 
tỉnh) 

Trong thời hạn 
20 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận 
được hồ sơ hợp 
lệ. 

* Đối tượng thực 
hiện: Sở Văn hóa 
và Thể thao. 
* Cơ quan giải 
quyết: 
- Cơ quan có 
thẩm quyền 
quyết định: Ủy 
ban nhân dân 
Thành phố. 
- Cơ quan trực 
tiếp thực hiện 
TTHC: Ủy ban 
nhân dân Thành 
phố. 

hạ tầng kỹ thuật và trưng bày bảo 
tàng công lập. 
- Quyết định số 3488/QĐ-
BVHTTDL ngày 31 tháng 12 năm 
2025 của Bộ Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch về việc công bố thủ tục 
hành chính nội bộ mới ban hành và 
bị bãi bỏ trong lĩnh vực Di sản văn 
hóa thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch. 

II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ CẤP XÃ 

1. Thủ tục thành 
lập câu lạc bộ, 
nhóm thực 
hành di sản 
văn hóa phi 
vật thể 

Trong thời hạn 
07 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận 
được hồ sơ hợp 
lệ. 

- Cơ quan tiếp 
nhận: Ủy ban 
nhân dân cấp xã. 
- Cơ quan phối 
hợp: Sở Văn hóa 
và Thể thao. 
- Cơ quan có 
thẩm quyền 
quyết định: Ủy 
ban nhân dân 
cấp xã. 

- Nghị định số 308/2025/NĐ-CP 
ngày 28 tháng 11 năm 2025 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số 
điều và biện pháp tổ chức, hướng 
dẫn thi hành Luật Di sản văn hóa. 
- Quyết định số 5041/QĐ-
BVHTTDL ngày 31 tháng 12 năm 
2025 của Bộ Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch về việc công bố thủ tục 
hành chính nội bộ mới ban hành và 
bị bãi bỏ trong lĩnh vực Di sản văn 
hóa thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch. 

2. Thủ tục đưa 
di vật, cổ vật 
thuộc sở hữu 
toàn dân đi 
trưng bày, 
nghiên cứu 
hoặc bảo quản 
có thời hạn ở 
trong nước 
(cấp xã) 

Trong thời hạn 
15 ngày kể từ 
ngày nhận được 
hồ sơ hợp lệ. 

- Cơ quan tiếp 
nhận: Ủy ban 
nhân dân cấp xã. 
- Cơ quan phối 
hợp: Sở Văn hóa 
và Thể thao. 
- Cơ quan có 
thẩm quyền 
quyết định: Ủy 
ban nhân dân 
cấp xã. 

- Nghị định số 308/2025/NĐ-CP 
ngày 28 tháng 11 năm 2025 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số 
điều và biện pháp tổ chức, hướng 
dẫn thi hành Luật Di sản văn hóa. 
- Quyết định số 5041/QĐ-
BVHTTDL ngày 31 tháng 12 năm 
2025 của Bộ Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch về việc công bố thủ tục 
hành chính nội bộ mới ban hành và 
bị bãi bỏ trong lĩnh vực Di sản văn 
hóa thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch. 


